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LỜI CẢM ƠN
Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Trường Đại học Mở Hà Nội, Khoa Luật cùng toàn thể các thầy cô giảng viên đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại Trường.
Tôi xin trân trọng cảm ơn TS. Hồ Ngọc Hiển và TS. Phan Đăng Hải – các giảng viên hướng dẫn khoa học, đã dành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn, góp ý và định hướng khoa học trong suốt quá trình tôi thực hiện đề án. Những ý kiến chỉ dẫn tận tình, nghiêm túc và khoa học của các thầy là cơ sở quan trọng giúp tôi hoàn thiện đề án này.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tạo điều kiện, hỗ trợ tôi trong việc thu thập tài liệu, số liệu và thông tin phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề án.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã luôn quan tâm, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để tôi yên tâm học tập, nghiên cứu và hoàn thành đề án đúng tiến độ.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do hạn chế về thời gian và năng lực nghiên cứu, đề án không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các nhà khoa học để đề án được hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
	
	Tác giả


Lê Hoàng Linh







CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

	Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn khoa học của Tiến sĩ Hồ Ngọc Hiển và Tiến sĩ Phan Đăng Hải. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.
	Ngoài ra, trong đề án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.
	Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đề án của mình.
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[bookmark: _2._Đặt_vấn][bookmark: _Toc218584249]ĐẶT VẤN ĐỀ
[bookmark: _2.1._Tính_cấp][bookmark: _Toc211295682][bookmark: _Toc218584250]1. Tính cấp thiết của đề tài
[bookmark: _2.2.__Đề][bookmark: _Toc211295683]Tần số vô tuyến điện (VTĐ) là tài nguyên vô hình nhưng hữu hạn, có giá trị kinh tế – kỹ thuật đặc biệt và giữ vai trò hạ tầng cốt lõi của nền kinh tế số và xã hội thông tin. Mọi hoạt động truyền dẫn, kết nối – từ phát thanh, truyền hình, thông tin di động đến Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), hay phương tiện tự hành – đều phụ thuộc vào việc phân bổ và khai thác hiệu quả phổ tần số VTĐ. Vì vậy, tần số VTĐ được coi là “tài nguyên chiến lược quốc gia”, không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn liên quan chặt chẽ tới an ninh, quốc phòng và chủ quyền số.
Trong xu thế toàn cầu hiện nay, đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ đã trở thành phương thức phổ biến và được thừa nhận là công cụ quản lý hiện đại, minh bạch và hiệu quả nhất để phân bổ tài nguyên tần số khan hiếm. Ở nhiều quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Hàn Quốc hay Nhật Bản, đấu giá tần số không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu quả kinh tế và kỹ thuật, mà còn tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực viễn thông, đồng thời đóng góp hàng chục tỷ USD mỗi năm vào ngân sách nhà nước. Mô hình này cũng khuyến khích doanh nghiệp nâng cao năng lực công nghệ, tối ưu hóa hạ tầng mạng và mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.
Tại Việt Nam, Luật Tần số VTĐ năm 2009 và các văn bản hướng dẫn đã đặt nền tảng cho việc áp dụng cơ chế đấu giá trong cấp phép quyền sử dụng tần số. Tuy nhiên, trong suốt hơn 15 năm kể từ khi luật được ban hành, nước ta chưa tổ chức thành công cuộc đấu giá phổ tần nào, mà chủ yếu vẫn cấp phép thông qua thi tuyển hoặc xét duyệt hồ sơ trực tiếp. Điều này dẫn đến tình trạng phân bổ tài nguyên tần số chưa thật sự công bằng, thiếu tính cạnh tranh, và chưa khai thác được hết giá trị kinh tế của phổ tần. Một số băng tần chiến lược vẫn bị “đóng băng” trong thời gian dài, gây lãng phí nguồn lực công và làm chậm tiến trình phát triển công nghệ viễn thông mới như 5G và 6G.
Nguyên nhân của thực trạng trên xuất phát từ những bất cập trong khung pháp lý hiện hành, đặc biệt là về trình tự, thủ tục, tiêu chí đấu giá, cùng với thiếu cơ sở dữ liệu kỹ thuật và cơ chế giám sát minh bạch. Bên cạnh đó, năng lực triển khai của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp còn hạn chế, khiến cơ chế đấu giá chưa thật sự đi vào thực tế.
Tháng 3 năm 2024, Việt Nam đã có bước tiến mới khi tổ chức thành công cuộc đấu giá phổ tần 4G/5G đầu tiên thu về hơn 14.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Sự kiện này không chỉ khẳng định quyết tâm của Nhà nước trong việc đổi mới phương thức quản lý tài nguyên tần số, mà còn mở ra chương mới cho thị trường viễn thông Việt Nam – chuyển từ cơ chế hành chính sang cơ chế thị trường cạnh tranh minh bạch, hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng bộc lộ một số hạn chế và thách thức, như thiếu nhà đầu tư tham gia, một số băng tần đấu giá không thành công, hay quy trình, thủ tục còn phức tạp và mới mẻ.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, việc hoàn thiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên quý giá này, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ số.
Chính vì vậy, đề tài “Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện ở Việt Nam” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Nghiên cứu này sẽ góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về đấu giá tài nguyên vô hình, đánh giá toàn diện khung pháp lý và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm hướng tới một cơ chế quản lý tần số hiệu quả, công bằng và bền vững, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển kinh tế số hiện nay.
[bookmark: _3._Mục_tiêu][bookmark: _Toc211295684][bookmark: _Toc218584251]2. Mục tiêu của đề án 
[bookmark: _3.1._Mục_tiêu][bookmark: _Toc211295685]2.1. Mục tiêu tổng quát
Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ; đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật hiện hành và việc thực hiện đấu giá tần số VTĐ tại Việt Nam, từ đó, Đề án đề xuất định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật trong lĩnh vực này
[bookmark: _3.2._Mục_tiêu][bookmark: _Toc211295686]2.2. Mục tiêu cụ thể
- Thứ nhất, Đề án làm rõ các khái niệm, đặc điểm, vài trò về tần số VTĐ; quyền sử dụng tần số VTĐ và việc đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ;
- Thứ hai, làm rõ các quy định pháp luật hiện hành về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ. Phân tích, làm rõ hoạt động đấu giá các băng tần số trong thời gian qua;
- Thứ ba, xác định các bất cập, hạn chế trong hệ thống pháp luật hiện hành và thực tiễn đấu giá tần số. 
- Thứ tư, đưa ra các kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về đấu giá tần số VTĐ tại Việt Nam.
[bookmark: _4._Đối_tượng][bookmark: _4.3._Tổng_quan][bookmark: _Toc211295690][bookmark: _Toc218584252]2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Trong thời gian gần đây, ở Việt Nam đã có một số công trình nghiên cứu về đấu giá tài nguyên (đặc biệt là đất đai). Tiêu biểu có thể kể đến các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ sau:
Hoàng Nguyên Khang (2018) – Luận văn Thạc sĩ Luật Kinh tế, Học viện Khoa học Xã hội. Đề tài “Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự (nghiên cứu tại Thái Nguyên)”. Luận văn này phân tích các quy định pháp luật hiện hành về đấu giá quyền sử dụng đất trong thi hành án, đánh giá thực tiễn áp dụng tại địa phương, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong đấu giá tài sản thi hành án
Hồ Thị Kim Ngân (2019) – Luận văn Thạc sĩ Luật, với đề tài “Pháp luật về bán đấu giá quyền sử dụng đất, thực tiễn thi hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. Nghiên cứu này tập trung làm rõ khuôn khổ pháp lý về đấu giá quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản, đánh giá hiệu quả tổ chức đấu giá đất tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn gần đây, đồng thời đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật đấu giá đất
Đinh Trọng Tấn (2021) – Luận văn Thạc sĩ Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội. Đề tài “Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam”. Luận văn đã hệ thống hóa những quy định của pháp luật dân sự và pháp luật đất đai về đấu giá quyền sử dụng đất, phân tích nguyên tắc, chủ thể, trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, qua đó chỉ ra những bất cập trong thực tiễn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật liên quan 
Các công trình nêu trên chủ yếu tập trung vào đấu giá tài sản hữu hình hoặc đấu giá các loại tài nguyên truyền thống như quyền sử dụng đất, tài sản công hay khoáng sản. Chưa có công trình nghiên cứu nào dành riêng cho vấn đề đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ dưới góc độ pháp luật kinh tế. Đây vẫn là mảng đề tài mới mẻ, chưa được nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật kinh tế tại Việt Nam.
Như vậy, có thể thấy cho đến nay chưa có luận văn, đề án nào khai thác sâu lĩnh vực này, trong khi nhu cầu thực tiễn đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Đây chính là lý do học viên lựa chọn và theo đuổi đề tài “Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ ở Việt Nam”, với kỳ vọng đóng góp vào việc bổ sung cơ sở lý luận và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực đặc thù và cấp thiết này.
[bookmark: _5._Phương_pháp][bookmark: _Toc211295687][bookmark: _Toc218584253][bookmark: _Toc211295691]3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
[bookmark: _4.1._Về_đối][bookmark: _Toc211295688]3.1. Về đối tượng nghiên cứu
Đề án tập trung nghiên cứu các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ tại Việt Nam và thực tiễn thực hiện những quy định đó trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể, đối tượng nghiên cứu bao gồm: 
(i) Các quan điểm, học thuyết và cơ sở lý luận về đấu giá quyền sử dụng tài nguyên tần số vô tuyến điện;
(ii) Hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, bao gồm pháp luật chuyên ngành về tần số và pháp luật về đấu giá tài sản
[bookmark: _4.2._Phạm_vi][bookmark: _Toc211295689]3.2. Phạm vi nghiên cứu 
Đề tài tập trung vào lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ phục vụ mục đích kinh doanh thương mại, không nghiên cứu các lĩnh vực quản lý tần số trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Đề án chủ yếu xem xét đến các khía cạnh pháp lý, không đi sâu vào kỹ thuật.
Về không gian: Đề tài nghiên cứu trong phạm vi các quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời có tham khảo kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới.
Về thời gian: Các văn bản quy phạm pháp luật là đối tượng nghiên cứu là các văn bản còn hiệu lực trong giai đoạn từ 2009 đến nay.
[bookmark: _Toc218584254]4. Phương pháp nghiên cứu 
Đề án sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như sau:
- Phương pháp phân tích - tổng hợp: thông qua việc phân tích nội dung các quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số và tổng hợp số liệu để có cái nhìn khái quát, hệ thống 
- Phương pháp so sánh - đối chiếu pháp luật: được sử dụng khi so sánh, đối chiếu giữa Luật Tần số VTĐ năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số VTĐ 2022; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Viễn thông; Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn để chỉ ra sự thống nhất, mâu thuẫn hoặc khoảng trống pháp lý; so sánh giữa quy định pháp luật Việt Nam với thông lệ quốc tế và pháp luật một số nước về đấu giá phổ tần số. Qua đó, rút ra những điểm tương đồng và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
- Phương pháp lịch sử: Xem xét quá trình hình thành, phát triển của pháp luật về tần số VTĐ và đấu giá tài sản ở Việt Nam qua các thời kỳ. Cách tiếp cận này góp phần làm rõ bối cảnh và nguyên nhân của những thay đổi về chính sách.
- Phương pháp thống kê, tổng kết thực tiễn: được sử dụng thông qua việc thu thập số liệu về các cuộc đấu giá tần số (số cuộc đấu giá, số băng tần đấu giá, số lượng doanh nghiệp tham gia, kết quả trúng đấu giá, số tiền thu được…) , thống kê các văn bản pháp luật hiện hành để từ đó đánh giá hiệu quả thực tiễn và mức độ hoàn thiện của pháp luật.
- Phương pháp phân tích: được sử dụng khi phân tích sâu về một số trường hợp đấu giá cụ thể nhằm minh họa, kiểm chứng và làm rõ hiệu lực của pháp luật trong thực tiễn triển khai.
- Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến các chuyên gia hoặc thông qua các tài liệu hội thảo, đề án… để có thêm các luận cứ thực tiễn, bảo đảm các nhận định và kiến nghị của đề án có cơ sở vững chắc.
[bookmark: _6._Nội_dung][bookmark: _Toc211295692][bookmark: _Toc218584255]5. Kết cấu của đề tài
Ngoài mở đầu, tiểu kết chương, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, Đề án gồm 03 chương sau đây:
- Chương 1: Một số vấn đề lý luận pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
- Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam
- Chương 3: Phương hương và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện ở Việt Nam.

[bookmark: _Toc218584256]CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
[bookmark: _Toc218584257]1.1. Khái quát về quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và đấu giá quyền sử dụng tần số
[bookmark: _Toc218584258]1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
1.1.1.1. Khái niệm đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	Theo quan điểm quản lý nhà nước và kinh tế học, đấu giá tần số được định nghĩa là một công cụ kinh tế nhằm tối ưu hóa việc sử dụng một tài nguyên công cộng, khan hiếm.
	Trần Minh Hoàng (2020) khẳng định: “Đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ là hình thức phân bổ trực tiếp quyền sử dụng tài nguyên tần số xác định cho người trả giá cao nhất thông qua một quy trình cạnh tranh, công khai, nhằm mục đích đảm bảo hiệu quả kinh tế và nâng cao nguồn thu cho ngân sách nhà nước.”[footnoteRef:1]. [1:  Trần Minh Hoàng (2020), “Kinh tế học về Phổ tần vô tuyến điện và các phương pháp phân bổ”, Tạp chí Thông tin và Truyền thông, số 150.] 

	Tương tự, Phạm Thanh Bình (2018) và các cộng sự, khi đánh giá về vai trò của thị trường trong viễn thông, coi đấu giá là: “Một cơ chế cạnh tranh được thiết kế để xác định giá trị thị trường thực tế của các khối tần số, từ đó chuyển quyền khai thác tần số từ Nhà nước sang doanh nghiệp, thay thế cho các phương pháp phân bổ hành chính trước đây như cấp phép theo nguyên tắc 'ai đến trước được phục vụ trước' (beauty contest) hoặc cấp phép trực tiếp.”[footnoteRef:2]  [2:  Phạm Thanh Bình (2018), Nghiên cứu về vai trò của Đấu giá trong việc thúc đẩy phát triển thị trường Viễn thông di động, Hội thảo Quốc gia về Công nghệ và Quản lý Viễn thông.] 

Pháp luật Việt Nam coi đấu giá là một hoạt động cụ thể thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý chuyên ngành, nhằm chuyển giao quyền sử dụng tài sản công.
	Luật Tần số VTĐ (năm 2009, sửa đổi bổ sung năm 2022) quy định: Đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ là hoạt động được thực hiện nhằm xác định tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép sử dụng tần số VTĐ theo nguyên tắc cạnh tranh về giá hoặc các tiêu chí khác được quy định trong quy chế đấu giá, nhằm tối đa hóa lợi ích công và hiệu quả sử dụng tần số.
Tóm lại, đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ là một quy trình cạnh tranh công khai, minh bạch do cơ quan quản lý nhà nước tổ chức nhằm chuyển giao quyền sử dụng có thời hạn đối với một khối tần số xác định cho tổ chức, doanh nghiệp trả giá cao nhất hoặc đáp ứng tốt nhất các tiêu chí kỹ thuật và kinh tế được đặt ra. Mục tiêu cuối cùng là phân bổ tối ưu nguồn tài nguyên tần số khan hiếm, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường viễn thông, và đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước.
Tần số vô tuyến điện là một loại tài sản công đặc biệt thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, mang những đặc thù khác biệt hoàn toàn so với tài sản vật chất thông thường. Về bản chất, đây là nguồn tài nguyên quốc gia vô hình, có giá trị thương mại và an ninh quốc phòng to lớn nhưng lại mang tính khan hiếm và bị giới hạn nghiêm ngặt về các dải băng tần có thể khai thác. Điểm đặc thù cốt lõi của tần số vô tuyến điện là nó không bị cạn kiệt vật lý hay hao mòn qua thời gian sử dụng, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm và dễ bị triệt tiêu công năng (gây nhiễu sóng) nếu nhiều chủ thể cùng khai thác trùng lặp trong cùng một không gian và thời gian[footnoteRef:3]. Chính vì đặc tính "sử dụng chung mà không có kiểm soát sẽ dẫn đến vô tác dụng" này, tài sản công là tần số vô tuyến điện bắt buộc phải được Nhà nước quy hoạch chặt chẽ, phân bổ quyền sử dụng (thường thông qua đấu giá hoặc cấp phép có thu phí) một cách độc quyền và minh bạch nhằm tối ưu hóa nguồn thu ngân sách, đảm bảo trật tự thông tin và bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia. [3:  Lê Minh Thông (2021), “Cơ chế đấu giá tài nguyên tần số vô tuyến điện: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 15.] 

1.1.1.2. Đặc điểm của đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	Đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ là một hình thức phân bổ tài nguyên tần số có giá trị kinh tế cao thông qua cơ chế thị trường, bảo đảm tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý nhà nước. Tần số VTĐ là tài nguyên đặc biệt, hữu hạn, có giá trị chiến lược đối với phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, do đó việc phân bổ quyền sử dụng tần số phải được thực hiện trên cơ sở cạnh tranh công khai để lựa chọn được tổ chức, doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính và khả năng khai thác hiệu quả.
	Một đặc điểm nổi bật của đấu giá quyền sử dụng tần số là cơ chế cạnh tranh giá. Các doanh nghiệp tham gia đấu giá chủ yếu là các doanh nghiệp viễn thông có tiềm lực, hoạt động trong môi trường cạnh tranh cao. Giá được hình thành trên cơ sở nhu cầu thực tế của thị trường và mức độ khan hiếm của băng tần. Điều này bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước, đồng thời giảm thiểu tình trạng xin–cho hoặc phân bổ hành chính thiếu hiệu quả, vốn là hạn chế thường gặp khi phân bổ tài nguyên thông qua cấp phép truyền thống[footnoteRef:4]. [4:  Nguyễn Thị Thu Trang (2021), Pháp luật về quản lý và sử dụng tần số vô tuyến điện ở Việt Nam, Nhà xuất bản Tư pháp.] 

	Ngoài ra, đấu giá tần số VTĐ còn mang tính ràng buộc pháp lý chặt chẽ. Đối tượng được đấu giá là quyền sử dụng tài nguyên quốc gia nên điều kiện tham gia, quy trình đấu giá, tiêu chí đánh giá và nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá đều được quy định cụ thể trong Luật Tần số VTĐ, Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn[footnoteRef:5]. Người trúng đấu giá buộc phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ triển khai mạng lưới, bảo đảm chất lượng dịch vụ và tuân thủ các quy định về kỹ thuật, không gây can nhiễu. Tính pháp lý cao góp phần hạn chế rủi ro, bảo đảm quyền lợi cho Nhà nước cũng như môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp. [5:  Đinh Công Sỹ (2023), “Thách thức và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.] 

	Một điểm đặc thù khác của đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ là sự phức tạp về kỹ thuật và yêu cầu chuyên môn. Tần số được chia thành các băng tần, khối tần, mỗi băng tần có đặc tính lan truyền, khả năng ứng dụng và giá trị kinh tế khác nhau. Việc quy hoạch, chia lô, xác định giá khởi điểm và lựa chọn hình thức đấu giá (đấu giá một vòng, nhiều vòng, đấu giá đồng thời nhiều lô…) đòi hỏi cơ quan quản lý phải có trình độ chuyên môn cao và dữ liệu đầy đủ về hiện trạng sử dụng tần số, xu hướng công nghệ và nhu cầu thị trường. Đây là điểm khác biệt so với đấu giá các loại tài sản thông thường.
	Cuối cùng, đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ có tính tác động lớn đến thị trường viễn thông và chuyển đổi số quốc gia. Việc phân bổ hiệu quả băng tần cho các doanh nghiệp viễn thông sẽ quyết định tốc độ triển khai công nghệ mới (như 4G, 5G, tương lai là 6G), chất lượng dịch vụ, phạm vi phủ sóng và mức độ cạnh tranh của thị trường[footnoteRef:6]. Do đó, kết quả đấu giá không chỉ là vấn đề tài chính mà còn liên quan trực tiếp đến chiến lược phát triển hạ tầng số, năng lực cạnh tranh quốc gia và quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông. [6:  Nguyễn Thế Thắng (2019), Giáo trình Quản lý Tần số vô tuyến điện, Nhà xuất bản Bưu điện.] 

[bookmark: _Toc218584259]1.1.2. Vai trò của đấu giá trong quản lý tài nguyên tần số
	Tài nguyên tần số VTĐ là loại tài nguyên đặc biệt của quốc gia, mang tính hữu hạn, khan hiếm và có giá trị kinh tế – xã hội rất lớn. Do nhu cầu sử dụng ngày càng tăng, nhất là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của viễn thông, phát thanh – truyền hình và các công nghệ không dây, các quốc gia đều phải lựa chọn những phương thức phân bổ tần số hiệu quả, minh bạch và tạo động lực phát triển thị trường[footnoteRef:7]. Trong đó, đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ được xem là một trong những công cụ tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với loại tài nguyên đặc biệt này. [7:  Trần Văn Hải (2020), “Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện – góc nhìn pháp lý và thực tiễn”, Tạp chí Luật học, số 4.] 

	Trước hết, đấu giá giúp phân bổ tần số theo cơ chế thị trường, bảo đảm chuyển giao quyền sử dụng cho những chủ thể có năng lực tài chính, công nghệ và phương án khai thác tối ưu. Theo quan điểm của Peter Cramton, việc phân bổ tần số qua cơ chế đấu giá cho phép phản ánh đúng giá trị kinh tế của phổ tần và khuyến khích doanh nghiệp ra quyết định dựa trên hiệu quả sử dụng tài nguyên. Nhờ đó, Nhà nước có thể giảm thiểu tình trạng xin–cho, hạn chế độc quyền và tạo sân chơi cạnh tranh lành mạnh[footnoteRef:8]. [8:  Lê Minh Hùng (2022), Giá trị kinh tế của tài nguyên tần số và cơ chế đấu giá, Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 2.] 

	Thứ hai, đấu giá tạo động lực thúc đẩy đổi mới công nghệ và đầu tư hạ tầng. Khi doanh nghiệp phải trả chi phí tương xứng với giá trị tài nguyên, họ có xu hướng tối ưu hóa mạng lưới, tăng hiệu suất sử dụng tần số và triển khai các công nghệ hiện đại hơn. Nghiên cứu của Martin Cave và Ingo Vogelsang khẳng định rằng cơ chế đấu giá làm gia tăng hiệu quả phân bổ dài hạn, kích thích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để thu hồi vốn và tạo ra dịch vụ chất lượng cao hơn cho người dùng.
	Thứ ba, đấu giá đóng vai trò quan trọng trong tăng nguồn thu ngân sách và nâng cao giá trị tài nguyên quốc gia. Việt Nam và nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Đức, Hàn Quốc đã sử dụng đấu giá tần số như công cụ tạo nguồn lực tài chính lớn để tái đầu tư cho hạ tầng viễn thông, chuyển đổi số và phát triển khoa học – công nghệ[footnoteRef:9]. Việc xác định giá trị tần số qua đấu giá cũng góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng và trách nhiệm giải trình trong quản lý tài sản công. [9:  Nguyễn Minh Hằng (2023), “Đặc điểm pháp lý của việc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện”, Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam, số 12.] 

	Cuối cùng, đấu giá góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước. Cơ chế này giúp Nhà nước kiểm soát tốt hơn quá trình cấp quyền sử dụng, gia hạn và thu hồi tần số; giảm thiểu tranh chấp lợi ích và tăng tính ổn định pháp lý. Các tổ chức quốc tế như Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) khuyến nghị các quốc gia áp dụng đấu giá như một phương tiện đảm bảo sử dụng phổ tần hiệu quả, bền vững và phù hợp với sự phát triển của thị trường viễn thông.
[bookmark: _Toc218584260]1.1.3. Các hình thức đấu giá tài sản và đặc thù đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
1.1.3.1. Các hình thức đấu giá tài sản
	Theo quy định của pháp luật Việt Nam và quan điểm trong nhiều giáo trình, đấu giá tài sản là phương thức bán tài sản công khai, tại đó tài sản được chuyển giao cho người trả giá cao nhất. Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định bốn hình thức đấu giá chính, được các học giả như Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Thị Hường và nhiều nghiên cứu chuyên ngành phân tích như sau:
	Thứ nhất, đấu giá bằng hình thức trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đây là hình thức phổ biến nhất, trong đó người điều hành đấu giá công bố giá khởi điểm và người tham gia đưa ra mức giá bằng lời nói. Giá trả liên tục được nâng dần cho đến khi không còn người trả giá cao hơn. Hình thức này thể hiện rõ tính cạnh tranh, minh bạch, nhưng chịu ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý và bầu không khí cuộc đấu giá.
	Thứ hai, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Người tham gia nộp phiếu ghi mức giá ngay tại cuộc đấu giá. Ban tổ chức mở phiếu và xác định người trả giá cao nhất[footnoteRef:10]. Hình thức này hạn chế tác động tâm lý, tránh được việc “đấu khẩu”, phù hợp với tài sản có giá trị lớn hoặc tài sản nhạy cảm. [10:  Phạm Duy Nghĩa (2018), Giáo trình Luật Kinh doanh, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.] 

	Thứ ba, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Người tham gia gửi phiếu trả giá qua đường bưu chính hoặc các phương thức gửi từ xa khác trước thời điểm mở phiếu. Hình thức này đảm bảo bí mật, thuận tiện cho người tham gia ở xa, song yêu cầu thủ tục kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm minh bạch.
	Thứ tư, đấu giá trực tuyến. Đây là hình thức hiện đại, được ghi nhận trong Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số. Người tham gia đấu giá trên hệ thống phần mềm theo tài khoản đăng ký. Hình thức này mở rộng phạm vi người tham gia, giảm chi phí, tăng tính minh bạch, và đặc biệt hiệu quả đối với tài sản có số lượng lớn hoặc tài sản mang tính công nghệ[footnoteRef:11]. [11:  Trần Văn Nam (2020), Pháp luật về quản lý tài nguyên tần số vô tuyến điện, Tạp chí Luật học, số 4.] 

	Như vậy, hình thức đấu giá tài sản là các phương thức được pháp luật quy định nhằm tổ chức hoạt động trả giá giữa những người tham gia theo nguyên tắc công khai, minh bạch, cạnh tranh, nhằm xác định người trả giá cao nhất để chuyển giao tài sản.
1.1.3.2. Đặc thù đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ
	Quyền sử dụng tần số VTĐ là một dạng tài nguyên đặc biệt của quốc gia, có giá trị kinh tế cao, nhưng hữu hạn và không thể tái tạo. Vì vậy, đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ có những đặc thù khác biệt so với các loại tài sản thông thường. Theo Luật Tần số VTĐ năm 2009 (sửa đổi, bổ sung 2022), Nghị định 63/2022/NĐ-CP và nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế, các đặc thù này bao gồm:
	Thứ nhất, đối tượng đấu giá là tài nguyên vô hình, khan hiếm và gắn với mục đích quản lý nhà nước. Khác với tài sản hữu hình, quyền sử dụng tần số VTĐ mang bản chất phi vật chất, nhưng có giá trị kinh tế đặc biệt lớn vì liên quan đến viễn thông, phát thanh - truyền hình, dịch vụ số và cả an ninh - quốc phòng. Hoạt động đấu giá không nhằm chuyển quyền sở hữu mà chỉ chuyển quyền khai thác có thời hạn.
	Thứ hai, yêu cầu cao về năng lực của người tham gia đấu giá. Người tham gia phải là tổ chức có năng lực tài chính, kỹ thuật, đáp ứng điều kiện kinh doanh viễn thông theo quy định. Điều này xuất phát từ yêu cầu khai thác hiệu quả tài nguyên, tránh tình trạng đầu cơ hoặc “găm giữ” tần số[footnoteRef:12]. [12:  Trần Minh Hoàng (2020), “Kinh tế học về Phổ tần vô tuyến điện và các phương pháp phân bổ”, Tạp chí Thông tin và Truyền thông, số 150.] 

	Thứ ba, quy trình đấu giá chặt chẽ và mang tính chuyên biệt. Đấu giá quyền sử dụng tần số phải tuân thủ đồng thời hai nhóm quy định:
(1) Quy định chung về đấu giá tài sản theo Luật Đấu giá tài sản 2016 (sửa đổi năm 2024);
(2) Quy định chuyên ngành trong Luật Tần số VTĐ.
Quy trình gồm: xác định băng tần, phê duyệt phương án đấu giá, xác định giá khởi điểm, tổ chức đấu giá bằng các hình thức phù hợp (thường là đấu giá trực tuyến hoặc trực tiếp có bỏ phiếu).
	Thứ tư, giá trị và mức độ ảnh hưởng lớn, tác động mạnh đến thị trường viễn thông. Việc phân bổ băng tần quyết định khả năng phát triển công nghệ mới (4G, 5G, 6G), tốc độ phủ sóng và giá dịch vụ viễn thông. Do đó, đấu giá không chỉ mang mục tiêu thu ngân sách mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội[footnoteRef:13]. [13:  Nguyễn Thị Thu Trang (2021), Pháp luật về quản lý và sử dụng tần số vô tuyến điện ở Việt Nam, Nhà xuất bản Tư pháp.] 

	Thứ năm, yêu cầu bắt buộc về cam kết triển khai và nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá. Tổ chức trúng đấu giá phải triển khai mạng lưới đúng tiến độ, báo cáo định kỳ, đảm bảo hiệu quả sử dụng phổ tần. Nếu vi phạm, có thể bị thu hồi quyền sử dụng tần số, thể hiện tính quản lý đặc thù của lĩnh vực này.
Tóm lại, đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ là một cơ chế đặc thù nhằm phân bổ tài nguyên tần số khan hiếm một cách minh bạch, hiệu quả, bảo đảm lợi ích quốc gia và thúc đẩy phát triển thị trường viễn thông theo hướng cạnh tranh lành mạnh.
[bookmark: _Toc218584261]1.2. Một số vấn đề lý luận về pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
[bookmark: _Toc218584262]1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
1.2.1.1. Khái niệm pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ là hệ thống các quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình Nhà nước tổ chức đấu giá nhằm xác lập quyền sử dụng tần số VTĐ (tài nguyên đặc biệt của quốc gia) cho các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện, thông qua đó lựa chọn được chủ thể có khả năng khai thác hiệu quả nhất và mang lại giá trị kinh tế cao nhất cho ngân sách Nhà nước, đồng thời đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch trong việc phân bổ tài nguyên tần số theo cơ chế thị trường[footnoteRef:14]. [14:  Luân Dũng (2022), “Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo pháp luật về đấu giá tài sản”, Báo Tiền Phong.] 

1.2.1.2. Đặc điểm của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ mang tính điều chỉnh một loại tài nguyên đặc biệt của quốc gia. Tần số VTĐ là tài nguyên hữu hạn, khan hiếm và có giá trị chiến lược đối với quốc phòng, an ninh, kinh tế – xã hội và hoạt động thông tin vô tuyến. Vì vậy, pháp luật điều chỉnh hoạt động đấu giá tần số phải bảo đảm nguyên tắc quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời hạn chế tối đa các hành vi gây can nhiễu, sử dụng sai mục đích. Điều này làm cho các quy định pháp luật về đấu giá tần số mang tính chuyên ngành cao, khác biệt với các loại đấu giá tài sản khác.
	Một đặc điểm nổi bật khác của pháp luật trong lĩnh vực này là tính kỹ thuật và công nghệ rất cao. Tần số VTĐ gắn liền với các thông số kỹ thuật như băng tần, băng thông, vùng phủ, công suất phát xạ, các tiêu chuẩn vô tuyến và kế hoạch phân bổ tần số quốc gia. Do đó, pháp luật đấu giá tần số không chỉ quy định thủ tục đấu giá mà còn phải tích hợp các chuẩn mực kỹ thuật nhằm bảo đảm khai thác an toàn, tránh can nhiễu có hại và tuân thủ thông lệ quốc tế, đặc biệt là các khuyến nghị của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU). Chính tính kỹ thuật này khiến hệ thống pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tần số có phạm vi điều chỉnh hẹp nhưng yêu cầu tính chính xác và thống nhất cao[footnoteRef:15]. [15:  Luân Dũng (2022), “Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo pháp luật về đấu giá tài sản”, Báo Tiền Phong.] 

	Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ cũng thể hiện tính minh bạch và cạnh tranh trong khai thác tài nguyên quốc gia. Việc đấu giá được xem là cơ chế lựa chọn chủ thể có năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật tốt nhất để khai thác băng tần, đồng thời đảm bảo công bằng và phòng ngừa tiêu cực trong quá trình phân bổ tài nguyên. Các nguyên tắc công khai, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh và giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước được thể hiện rõ trong Luật Tần số VTĐ năm 2009 (sửa đổi, bổ sung năm 2022) và các nghị định hướng dẫn thi hành.
	Ngoài ra, pháp luật về đấu giá tần số mang đặc trưng gắn với lợi ích tài chính lớn của Nhà nước. Tần số VTĐ là tài nguyên có giá trị cao, đặc biệt trong bối cảnh phát triển mạnh các công nghệ 4G, 5G và IoT. Do đó, pháp luật đấu giá tần số phải quy định rõ phương pháp xác định giá khởi điểm, bước giá, điều kiện đặt cọc, cơ chế thu – nộp ngân sách và nghĩa vụ tài chính của tổ chức trúng đấu giá. Điều này thể hiện vai trò của pháp luật trong việc tối ưu hóa nguồn thu, chống thất thoát tài nguyên và thúc đẩy thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh.
	Pháp luật đấu giá tần số VTĐ còn thể hiện tính linh hoạt và khả năng thích ứng với sự thay đổi công nghệ. Do các xu hướng công nghệ liên tục thay đổi (như chuyển dịch từ 3G sang 4G, 5G, 6G), pháp luật cần được cập nhật thường xuyên để điều chỉnh các quy định về phân bổ băng tần, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện tham gia đấu giá và nghĩa vụ triển khai mạng lưới của doanh nghiệp trúng đấu giá. Cơ chế pháp lý được thiết kế theo hướng mở, phù hợp với chiến lược phát triển viễn thông từng giai đoạn và cam kết quốc tế của Việt Nam.
[bookmark: _Toc218584263]1.2.2. Nội dung cơ bản của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
1.2.2.1. Pháp luật về chủ thể, nguyên tắc và điều kiện đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ 
	Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ trước hết cần xác định rõ hệ thống chủ thể tham gia vào quá trình đấu giá, bởi đây là lĩnh vực có tính chuyên môn cao và mang tính chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội. Về cơ quan nhà nước có thẩm quyền, pháp luật cần quy định đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý tần số VTĐ trong tổ chức đấu giá, giám sát quá trình đấu giá và cấp quyền sử dụng cho tổ chức trúng đấu giá. Đồng thời, pháp luật cũng cần điều chỉnh các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đấu giá, bảo đảm rằng các chủ thể này đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm hoạt động viễn thông và có khả năng triển khai hạ tầng phù hợp[footnoteRef:16]. Sự rõ ràng trong quy định về chủ thể góp phần bảo đảm tính minh bạch, hạn chế tình trạng tham gia mang tính đầu cơ hoặc không đủ năng lực khai thác tài nguyên tần số. [16:  Trần Văn Hải (2020), “Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện – góc nhìn pháp lý và thực tiễn”, Tạp chí Luật học, số 4.] 

	Một nội dung cốt lõi khác cần được pháp luật điều chỉnh là các nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ. Với đặc thù tần số VTĐ là tài nguyên quốc gia khan hiếm, việc đấu giá phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể tham gia. Pháp luật cần thiết lập cơ chế thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về băng tần, giá khởi điểm, phương thức đấu giá và quyền, nghĩa vụ của các bên, qua đó ngăn ngừa hành vi gian lận, thông đồng hoặc thao túng giá. Bên cạnh đó, pháp luật phải xác định rõ nguyên tắc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên tần số, gắn kết chặt chẽ giữa kết quả đấu giá và mục tiêu phát triển hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin của quốc gia. Việc tuân thủ các nguyên tắc này sẽ đảm bảo hoạt động đấu giá vừa mang lại nguồn thu hợp pháp cho Nhà nước, vừa nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên tần số trong dài hạn.
	Ngoài ra, pháp luật cũng cần quy định cụ thể về điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp được tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ. Do tần số VTĐ liên quan trực tiếp đến an ninh thông tin, trật tự viễn thông và năng lực cạnh tranh quốc gia, điều kiện tham gia đấu giá phải được thiết kế theo hướng bảo đảm chọn lọc được những chủ thể có đủ khả năng thực hiện[footnoteRef:17]. Những điều kiện này thường bao gồm năng lực tài chính để triển khai mạng lưới, cam kết đầu tư hạ tầng, năng lực quản trị, tiêu chuẩn kỹ thuật và sự phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển viễn thông của quốc gia. Khi pháp luật điều chỉnh rõ ràng các điều kiện tham gia, quy trình đấu giá sẽ tránh được tình trạng doanh nghiệp tham gia với mục đích chuyển nhượng lại quyền, làm gián đoạn sự phát triển của mạng lưới, hoặc không triển khai dịch vụ sau khi trúng đấu giá. [17:  Trần Văn Nam (2020), Pháp luật về quản lý tài nguyên tần số vô tuyến điện, Tạp chí Luật học, số 4.] 

	Nhìn chung, pháp luật về chủ thể, nguyên tắc và điều kiện đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ phải được xây dựng theo hướng bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và phù hợp với tính chất đặc thù của tài nguyên tần số. Việc hoàn thiện khung pháp lý không chỉ tạo nền tảng cho hoạt động đấu giá diễn ra công bằng, đúng mục tiêu, mà còn góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với tài nguyên VTĐ, thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, chuyển đổi số và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
1.2.2.2. Pháp luật về trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ 
	Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ trước hết cần điều chỉnh vấn đề xác lập trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá theo hướng bảo đảm tính công khai, minh bạch và khả thi. Trình tự đấu giá phải được quy định thành một quy trình thống nhất, bao gồm các bước từ lập kế hoạch, thông báo đấu giá, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức hoạt động đấu giá đến xác định người trúng đấu giá và phê duyệt kết quả. Mỗi giai đoạn trong quy trình này cần được pháp luật quy định rõ ràng về mục đích, yêu cầu, trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Điều này không chỉ tạo hành lang pháp lý chặt chẽ mà còn hạn chế nguy cơ phát sinh tiêu cực, đảm bảo tần số VTĐ – một loại tài nguyên đặc biệt – được phân bổ theo đúng giá trị của nó và phục vụ hiệu quả cho hoạt động phát triển kinh tế – xã hội[footnoteRef:18]. [18:  Lê Minh Thông (2021), “Cơ chế đấu giá tài nguyên tần số vô tuyến điện: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 15.] 

	Bên cạnh đó, pháp luật cần quy định cụ thể về các điều kiện tham gia đấu giá để bảo đảm rằng các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu và năng lực thực sự mới được tham gia. Quy định này phải mang tính sàng lọc, bao gồm yêu cầu về năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật, cam kết triển khai mạng lưới và nghĩa vụ sử dụng tần số sau khi trúng đấu giá. Việc xác lập các điều kiện này có vai trò quan trọng nhằm tránh tình trạng đầu cơ tài nguyên tần số, ngăn ngừa hành vi lợi dụng đấu giá để tích trữ băng tần, từ đó đảm bảo tần số được khai thác hiệu quả và đúng mục đích.
	Trong nội dung điều chỉnh về thủ tục đấu giá, pháp luật cũng cần làm rõ phương thức đấu giá, hình thức đấu giá và tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá. Các quy định này cần hướng đến việc áp dụng linh hoạt các phương thức phù hợp với đặc thù của tài nguyên tần số VTĐ – vốn có giá trị cao, thuộc lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu và thường gắn với chiến lược phát triển mạng lưới của các doanh nghiệp viễn thông. Đồng thời, pháp luật phải dự liệu cơ chế giám sát hoạt động đấu giá nhằm bảo đảm mọi diễn biến trong quá trình đấu giá đều được theo dõi, ghi nhận, công bố minh bạch, qua đó tăng cường niềm tin của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp.
	Ngoài ra, một nội dung quan trọng khác mà pháp luật cần điều chỉnh trong trình tự tổ chức đấu giá là quy trình xử lý tình huống phát sinh và giải quyết khiếu nại, tranh chấp. Do tính chất phức tạp và giá trị kinh tế rất lớn của việc cấp quyền sử dụng tần số VTĐ, các tranh chấp hoặc khiếu nại về kết quả đấu giá hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, pháp luật cần thiết lập cơ chế giải quyết khiếu nại rõ ràng, quy định cụ thể về thời hạn, thẩm quyền, phương thức giải quyết nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và kịp thời.
	Cuối cùng, pháp luật về thủ tục đấu giá cần quy định rõ trách nhiệm hậu kiểm sau khi doanh nghiệp trúng đấu giá. Điều này bao gồm việc theo dõi tiến độ triển khai mạng lưới, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ báo cáo và việc sử dụng tần số đúng mục đích. Những quy định này không chỉ bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên tần số VTĐ, bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực viễn thông và thúc đẩy sự phát triển bền vững của hạ tầng thông tin quốc gia.
1.2.2.3. Pháp luật về quản lý, sử dụng tần số sau đấu giá và xử lý vi phạm 
	Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ không chỉ dừng lại ở việc quy định quy trình tổ chức đấu giá, xác định mức giá khởi điểm hay tiêu chí lựa chọn tổ chức trúng đấu giá, mà còn bao gồm hệ thống quy định toàn diện về quản lý và sử dụng tần số sau khi kết quả đấu giá được xác lập. Đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm tài nguyên tần số VTĐ – vốn là loại tài nguyên quốc gia hữu hạn – được khai thác hiệu quả, tránh lãng phí, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh.
	Một trong những nội dung cốt lõi mà pháp luật cần điều chỉnh là chế độ quản lý nhà nước đối với tổ chức, doanh nghiệp trúng đấu giá quyền sử dụng tần số. Hệ thống pháp luật cần xác lập cơ chế giám sát việc triển khai, khai thác băng tần theo đúng mục tiêu, cam kết và quy hoạch đã được xác định trước đó. Việc sử dụng tần số sau đấu giá phải tuân thủ các nguyên tắc về hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, bảo đảm không gây can nhiễu có hại cho các hệ thống vô tuyến khác và phù hợp với chiến lược phát triển hạ tầng thông tin của quốc gia. Do vậy, pháp luật cần quy định rõ nghĩa vụ báo cáo, chế độ kiểm tra định kỳ, đánh giá tiến độ triển khai và các tiêu chí xác định mức độ tuân thủ của tổ chức trúng đấu giá đối với giấy phép đã được cấp.
	Cùng với đó, pháp luật cần điều chỉnh cơ chế chuyển nhượng, cho thuê, hoặc chia sẻ quyền sử dụng tần số sau đấu giá. Đây là nhu cầu thực tế trong bối cảnh thị trường viễn thông phát triển nhanh, công nghệ thay đổi mạnh mẽ, khiến doanh nghiệp có thể cần điều chỉnh phạm vi sử dụng tần số cho phù hợp năng lực và chiến lược kinh doanh. Việc cho phép chuyển nhượng hay chia sẻ phải bảo đảm nguyên tắc minh bạch, không làm phát sinh đầu cơ, độc quyền hoặc trục lợi tài nguyên công. Do đó, pháp luật phải quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, giới hạn và trách nhiệm của các bên khi thực hiện các giao dịch liên quan quyền sử dụng tần số.
	Ngoài ra, pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số cần chú trọng cơ chế xử lý vi phạm trong quá trình sử dụng tần số sau đấu giá. Hệ thống chế tài phải đủ mạnh để răn đe và bảo đảm kỷ cương trong quản lý tài nguyên VTĐ. Các hành vi vi phạm có thể bao gồm: sử dụng tần số sai mục đích, không triển khai mạng theo cam kết sau khi trúng đấu giá, gây can nhiễu có hại, chuyển nhượng trái phép quyền sử dụng tần số hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Pháp luật cần phân loại vi phạm theo mức độ, quy định rõ hình thức xử lý từ cảnh cáo, phạt tiền, thu hồi giấy phép cho đến cấm tham gia đấu giá trong thời hạn nhất định. Đồng thời, cơ chế xử lý phải bảo đảm tính công bằng, minh bạch, khách quan và có khả năng thực thi cao.
	Bên cạnh chế tài, pháp luật cũng cần điều chỉnh các biện pháp phòng ngừa vi phạm thông qua cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ, như ưu tiên gia hạn giấy phép đối với doanh nghiệp sử dụng tần số hiệu quả, hoặc thiết lập hệ thống cảnh báo sớm đối với hành vi có nguy cơ vi phạm. Việc kết hợp hài hòa giữa chế tài và biện pháp phòng ngừa sẽ tạo môi trường pháp lý ổn định, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đồng thời bảo đảm quyền lợi của Nhà nước và xã hội trong quản lý tài nguyên công.
	Nhìn chung, nội dung pháp luật về quản lý, sử dụng tần số sau đấu giá và xử lý vi phạm cần bao quát đầy đủ các vấn đề từ giám sát, đánh giá, điều chỉnh hoạt động sử dụng tần số đến thiết lập hệ thống chế tài hiệu lực. Một hệ thống pháp luật hoàn thiện, đồng bộ và phù hợp thực tiễn sẽ góp phần bảo đảm việc khai thác tài nguyên tần số VTĐ một cách bền vững, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho mục tiêu phát triển của quốc gia trong thời kỳ chuyển đổi số và kinh tế số.
[bookmark: _Toc218584264]1.2.3. Mối quan hệ giữa pháp luật chuyên ngành về tần số và pháp luật về đấu giá tài sản
	Pháp luật chuyên ngành về tần số VTĐ và pháp luật về đấu giá tài sản có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau trong quá trình Nhà nước phân bổ và khai thác tài nguyên tần số VTĐ. Tần số VTĐ là một dạng tài nguyên đặc biệt, hữu hạn và thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Vì vậy, để cấp quyền sử dụng tần số một cách minh bạch, hiệu quả và phù hợp với cơ chế thị trường, Nhà nước sử dụng cơ chế đấu giá quyền sử dụng tần số[footnoteRef:19]. Đây chính là điểm giao thoa giữa hai hệ thống pháp luật: pháp luật chuyên ngành tần số quy định nội dung quản lý, còn pháp luật đấu giá tài sản cung cấp công cụ, nguyên tắc và quy trình tổ chức đấu giá. [19:  Đinh Công Sỹ (2023), “Thách thức và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.] 

	Trước hết, pháp luật chuyên ngành về tần số VTĐ xác định các nguyên tắc, giới hạn và điều kiện khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số. Luật Tần số VTĐ quy định các băng tần, kênh tần số phải đấu giá, tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá, điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia, nghĩa vụ của người trúng đấu giá và cơ chế thu – nộp ngân sách. Những quy định này mang tính đặc thù do tài nguyên tần số là một loại tư liệu sản xuất quan trọng, liên quan trực tiếp đến an ninh, quốc phòng, viễn thông và quản lý tần số quốc gia. Vì vậy, pháp luật đấu giá tài sản không thể áp dụng hoàn toàn theo cơ chế chung mà phải tuân thủ các nội dung chuyên ngành do Luật Tần số VTĐ đặt ra (ví dụ: giới hạn băng thông, nghĩa vụ triển khai hạ tầng, cam kết vùng phủ sóng…)[footnoteRef:20]. [20:  Nguyễn Thế Thắng (2019), Giáo trình Quản lý Tần số vô tuyến điện, Nhà xuất bản Bưu điện.] 

	Ngược lại, pháp luật về đấu giá tài sản có vai trò thiết lập trình tự, thủ tục và phương thức đấu giá đối với quyền sử dụng tần số. Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn quy định những nguyên tắc cốt lõi như công khai, minh bạch, khách quan; quy trình đấu giá; điều kiện hành nghề của đấu giá viên; trách nhiệm của tổ chức đấu giá tài sản; xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại. Hệ thống quy định này bảo đảm rằng việc đấu giá quyền sử dụng tần số - dù là tài sản đặc thù - vẫn tuân theo chuẩn mực pháp lý chung, tránh tùy tiện, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh và hạn chế xung đột lợi ích trong quá trình phân bổ tài nguyên.
	Mối quan hệ giữa hai hệ thống pháp luật này thể hiện rõ ở nguyên tắc pháp luật chuyên ngành được ưu tiên áp dụng đối với nội dung đặc thù, nhưng pháp luật đấu giá tài sản được áp dụng bổ sung về mặt thủ tục khi pháp luật chuyên ngành không có quy định khác. Cách tiếp cận này bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời tạo cơ sở cho việc áp dụng quy trình đấu giá linh hoạt, phù hợp với tính chất nhạy cảm và giá trị kinh tế cao của quyền sử dụng tần số. Trong nhiều trường hợp, Luật Tần số VTĐ quy định khung nguyên tắc, còn Luật Đấu giá tài sản đi vào chi tiết thủ tục; sự phối hợp này giúp tăng tính minh bạch, giảm rủi ro pháp lý và nâng cao tính cạnh tranh trong các phiên đấu giá tần số[footnoteRef:21]. [21:  Nguyễn Đức Toàn (2019), Giáo trình Pháp luật Viễn thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.] 

	Cuối cùng, mối quan hệ trên có ý nghĩa thực tiễn quan trọng trong bối cảnh Nhà nước đẩy mạnh xã hội hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào đấu giá và khai thác tài nguyên tần số cho sự phát triển của viễn thông, 5G, IoT và chuyển đổi số. Khi pháp luật về đấu giá và pháp luật chuyên ngành tần số được hài hòa, các phiên đấu giá sẽ phản ánh đúng giá trị thị trường của tài nguyên tần số, đồng thời bảo đảm lợi ích công cộng và an ninh quốc gia.
[bookmark: _Toc218584265]1.3. Kinh nghiệm một số nước về pháp luật đấu giá phổ tần và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Theo Lê Minh Thông (2021), kinh nghiệm từ Hoa Kỳ cho thấy việc thiết lập nền tảng pháp lý rõ ràng và trao cho cơ quan quản lý quyền dùng phương thức cạnh tranh (đấu giá) để phân bổ tần số là điều kiện tiên quyết để thực hiện đấu giá hiệu quả[footnoteRef:22]. Quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành các cơ sở pháp lý cho Cục Thông tin Liên bang (FCC) tiến hành đấu giá từ những năm 1993–1994, và trong thực tế FCC đã phát triển dần các quy tắc chi tiết về phương pháp đấu giá, bảo đảm minh bạch, cơ chế xử lý tranh chấp và điều chỉnh sai sót sau đấu giá. Kinh nghiệm Mỹ cũng cho thấy cần có các cơ chế chống thông đồng, quy tắc nộp tiền đặt cọc, điều khoản thanh toán và biện pháp hành chính đối với kẻ trốn nợ hoặc không thực hiện cam kết, đồng thời khuyến khích thị trường thứ cấp để tăng hiệu quả sử dụng phổ tần sau đấu giá.  [22:  Lê Minh Thông (2021), “Cơ chế đấu giá tài nguyên tần số vô tuyến điện: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 15.] 

Vương quốc Anh và nhiều nước châu Âu nhấn mạnh cân bằng giữa thu hồi lợi ích công (doanh thu từ đấu giá) và mục tiêu chính sách công như cạnh tranh, phổ cập dịch vụ và đổi mới công nghệ. Ofcom (Anh) thường ban hành các quy định chi tiết trước khi mở đợt đấu giá (ví dụ: quy định về điều kiện tham gia, giới hạn sở hữu, nghĩa vụ phủ sóng và tiêu chí đánh giá) để bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh và tránh tập trung quá mức tài nguyên vô tuyến vào một hoặc một vài nhà khai thác lớn. Ở mức thực tiễn, việc đưa ra giới hạn nắm giữ phổ tần, quy định về nghĩa vụ phủ sóng khu vực ít lợi nhuận, và các điều kiện kỹ thuật – thương mại đã giúp đạt được mục tiêu cạnh tranh và mục tiêu xã hội. 
Tại Ấn Độ, chiến lược định giá và khung pháp lý minh bạch về tái tổ chức/gia hạn giấy phép quyết định phần lớn tính thành công của cuộc đấu giá. TRAI và Bộ Thông tin & Truyền thông Ấn Độ đã tiến hành nhiều đợt đấu giá, rút ra bài học về việc cần có phương pháp khoa học để định giá khởi điểm (tham chiếu CPI hoặc chỉ số ngành), xử lý nợ công của người trúng thầu trước đó, và tránh tình trạng lặp lại đấu giá do giá đặt quá cao hoặc điều kiện quá gò bó. Đồng thời, Ấn Độ cũng xử lý bài toán cân bằng giữa mục tiêu doanh thu ngắn hạn và khuyến khích đầu tư dài hạn bằng cách kèm theo các nghĩa vụ triển khai mạng và khoảng thời gian cấp phép phù hợp (Lê Minh Thông, 2021). 
Australia nhấn mạnh vai trò của thiết kế đấu giá chi tiết và các giới hạn phân bổ theo vùng để bảo đảm công bằng địa lý và cạnh tranh. Cơ quan Quản lý Truyền thông và Truyền hình Australia (ACMA) trước khi mở đấu giá tiến hành tham vấn công khai, xác định giới hạn sở hữu phổ tần ở các khu vực trọng yếu (ví dụ giới hạn MHz sub-1 GHz ở vùng đô thị lớn) và đặt ra tiêu chí phân bổ nhằm khuyến khích nhà mạng mới tham gia. Kết quả một số đợt đấu giá (ví dụ 26 GHz cho 5G) cho thấy nếu thiết kế đấu giá kết hợp giới hạn hợp lý và khuôn khổ nghĩa vụ kỹ thuật, cả mục tiêu cạnh tranh và nhu cầu phổ tần cho công nghệ mới đều đạt được[footnoteRef:23].  [23:  Lê Minh Thông (2021), “Cơ chế đấu giá tài nguyên tần số vô tuyến điện: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 15.] 

Tổng hợp từ các kinh nghiệm trên và từ phân tích học thuật về thiết kế đấu giá, có thể rút ra những bài học cụ thể cho Việt Nam như sau: 
(1) Cần khung pháp lý rõ ràng, hiến định quyền và trách nhiệm cho cơ quan quản lý (bổ nhiệm thẩm quyền quyết định đấu giá, ban hành quy tắc kỹ thuật và xử lý hậu kiểm);
(2) Minh bạch hóa toàn bộ quy trình - từ thông báo phổ tần, tài liệu đấu giá, tiêu chí tham gia, tới việc công bố kết quả và lý do phê duyệt hay từ chối; 
(3) Áp dụng thiết kế đấu giá phù hợp (ví dụ: đấu giá vòng lặp, đấu giá theo nhiều vòng với quy tắc đóng mức giá) do các chuyên gia kinh tế đấu giá khuyến nghị, đồng thời có biện pháp chống thông đồng/giá ảo; 
(4) Cân nhắc giới hạn sở hữu phổ tần (spectrum caps) và điều kiện về nghĩa vụ phủ sóng để bảo vệ cạnh tranh và thúc đẩy phủ sóng ở khu vực nông thôn; 
(5) Xây dựng phương pháp định giá tham chiếu khoa học (reserve price) dựa trên chỉ số thị trường hoặc chi phí cơ hội, tránh đặt giá khởi điểm quá cao làm hỏng cuộc chơi; 
(6) Cho phép và khuyến khích thị trường thứ cấp (transfer, trading) dưới giám sát để tối ưu hóa sử dụng phổ tần; 
(7) Tổ chức tham vấn công khai rộng rãi với các nhà khai thác, chuyên gia và người dùng cuối trước khi ban hành quy định. Những biện pháp này vừa bảo đảm mục tiêu kinh tế công (hiệu quả sử dụng tài nguyên công), vừa hỗ trợ phát triển bền vững cho ngành viễn thông. 

[bookmark: _Toc218584266]Kết luận Chương 1
	Chương 1 đã tập trung hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến quyền sử dụng tần số VTĐ và hoạt động đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ. Trên cơ sở phân tích khái niệm, đặc điểm và vai trò của đấu giá trong quản lý tài nguyên tần số, chương nghiên cứu đã khẳng định rằng tần số VTĐ là loại tài nguyên đặc biệt, hữu hạn và có giá trị kinh tế – xã hội cao, đòi hỏi phải có cơ chế phân bổ minh bạch, hiệu quả. Đấu giá quyền sử dụng tần số vì vậy được xem là phương thức hiện đại, phù hợp với nguyên tắc thị trường, góp phần tối ưu hoá việc khai thác, sử dụng tài nguyên tần số, đồng thời thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực viễn thông.
	Bên cạnh đó, chương 1 đã phân tích các hình thức đấu giá tài sản đang được pháp luật Việt Nam quy định và chỉ ra những đặc thù riêng của đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ so với đấu giá thông thường. Các đặc thù này xuất phát từ bản chất kỹ thuật – kinh tế của tài nguyên tần số, yêu cầu cao về quản lý nhà nước và sự tham gia của các doanh nghiệp có năng lực tài chính – công nghệ lớn. Qua đó cho thấy tính phức tạp, chuyên biệt của lĩnh vực này, đòi hỏi sự điều chỉnh bằng hệ thống pháp luật chặt chẽ, đồng bộ.
	Về phương diện pháp lý, chương đã xây dựng cơ sở lý luận liên quan đến pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ, bao gồm: khái niệm, đặc điểm, các nội dung điều chỉnh cơ bản và mối quan hệ giữa pháp luật chuyên ngành về tần số với pháp luật về đấu giá tài sản. Việc phân tích các quy định pháp luật liên quan đến chủ thể, nguyên tắc, điều kiện tham gia đấu giá; trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá; và quy định về quản lý, sử dụng tần số sau đấu giá cho thấy rằng pháp luật trong lĩnh vực này không chỉ điều chỉnh hoạt động đấu giá mà còn gắn chặt với công tác quản lý tài nguyên tần số trước, trong và sau quá trình phân bổ.
	Ngoài ra, chương 1 đã khảo cứu kinh nghiệm của một số quốc gia như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, các nước châu Âu, Ấn Độ và Australia về cơ chế pháp lý và tổ chức đấu giá phổ tần. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc áp dụng các mô hình đấu giá hiện đại, minh bạch, dựa trên công nghệ cao là xu hướng tất yếu nhằm bảo đảm phân bổ tài nguyên tần số hiệu quả và thúc đẩy cạnh tranh trong thị trường viễn thông. Từ đó, chương đã rút ra những bài học quan trọng cho Việt Nam, bao gồm: hoàn thiện khung pháp lý theo hướng minh bạch – ổn định – phù hợp chuẩn quốc tế; ứng dụng công nghệ trong tổ chức đấu giá; xây dựng tiêu chí tham gia phù hợp với năng lực doanh nghiệp; và tăng cường quản lý sau đấu giá.

[bookmark: _Toc218584267]CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN TẠI VIỆT NAM
[bookmark: _Toc218584268]2.1. Thực trạng pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
[bookmark: _Toc218584269]2.1.1. Thực trạng pháp luật về chủ thể, nguyên tắc và điều kiện đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	Pháp luật Việt Nam hiện quy định rõ phạm vi điều chỉnh, chủ thể áp dụng, cũng như các phương thức cấp quyền sử dụng tần số VTĐ thông qua văn bản hợp nhất Luật Tần số VTĐ số 42/2009/QH12 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 09/2022/QH15, có hiệu lực từ 01/7/2023). Theo Điều 1 và Điều 2 của Luật này, mọi tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số VTĐ tại Việt Nam đều thuộc phạm vi điều chỉnh. 
Về phương thức cấp quyền sử dụng tần số, Luật quy định ba hình thức chính: cấp trực tiếp (direct licensing), cấp thông qua xét chọn (exam/selection), và cấp thông qua đấu giá (auction). Đặc biệt, hình thức đấu giá được áp dụng khi băng tần hoặc kênh tần số có “giá trị thương mại cao” hoặc nhu cầu sử dụng vượt mức phân bổ trong quy hoạch phổ tần. Việc “chi tiết hóa” băng tần nào sẽ đấu giá, hoặc xét tuyển, do Thủ tướng quyết định; đồng thời Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm cụ thể hóa việc xét tuyển. 
Về điều kiện để trở thành chủ thể được đấu giá, tổ chức muốn tham gia phải là chủ thể đủ điều kiện để cấp giấy phép mạng viễn thông sử dụng băng tần/kênh tần số đó, và khi trúng đấu giá phải được cấp giấy phép sử dụng băng tần. 
Như vậy, khung pháp lý hiện nay - với Luật Tần số VTĐ và các văn bản dưới luật - đã thiết lập rõ ràng: (i) ai có thể tham gia; (ii) trong trường hợp nào áp dụng đấu giá; (iii) căn cứ xác định băng tần cần đấu giá; (iv) điều kiện kỹ thuật, hành chính kèm theo khi sử dụng tần số.
	Bên cạnh đó, pháp luật cũng có cơ chế quy hoạch, phân bổ và phối hợp sử dụng tần số thông qua Quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia, gần đây được ban hành theo Quyết định 37/2025/QĐ‑TTg ngày 03/10/2025. Quy hoạch này đóng vai trò nền tảng cho việc xác định băng tần nào được phân bổ, băng tần nào cần đấu giá, phân bổ cho mục đích nào (kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh). 
Bên cạnh quy định về cấp quyền, pháp luật cũng quy định các điều kiện kỹ thuật, an toàn và tương thích điện từ khi khai thác tần số - đặc biệt để đảm bảo thiết bị và việc sử dụng tần số không gây nhiễu, đảm bảo an toàn, đúng mục đích. Luật Tần số VTĐ giao quyền và nghĩa vụ cho tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số, thiết bị và phải tuân thủ quy định kỹ thuật. 
Như vậy, với khung pháp lý rõ ràng như vậy, việc quản lý tần số VTĐ đã có căn cứ pháp lý vững chắc, minh bạch - từ phân bổ, cấp phép đến đấu giá và sử dụng. Nhờ đó, việc khai thác tần số theo nhu cầu có giá trị thương mại - đặc biệt mạng di động, Internet, truyền dẫn - được tổ chức có thứ tự, tránh tình trạng “khai thác lộn xộn”, chồng lấn, nhiễu sóng. Sự kiện gần đây cho thấy hiệu quả của khung này: ngày 25/10/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ cho băng tần 2500‑2600 MHz (dự kiến sử dụng cho hệ thống thông tin di động mặt đất). Theo phương án, quyền sử dụng băng tần sẽ được cấp trong thời hạn 15 năm - vừa ổn định cho doanh nghiệp vừa đảm bảo quản lý lâu dài. Thêm vào đó, pháp luật mới liên tục được hoàn thiện - ví dụ Nghị định 63/2023/NĐ‑CP (quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số VTĐ) chỉnh sửa, cập nhật các điều kiện, trình tự cấp quyền. Gần đây nhất, Nghị định 229/2025/NĐ‑CP ngày 19/8/2025 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 87 Nghị định 63/2023/NĐ‑CP, miễn hoàn toàn tiền cấp quyền sử dụng tần số VTĐ trong một số trường hợp khi cấp lại giấy phép - đây là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho việc tái cấp phép và triển khai các mạng mới. Những cải cách này giúp bảo đảm rằng phân bổ tần số - một nguồn tài nguyên công cộng, hữu hạn - được thực hiện một cách công bằng, minh bạch, phù hợp với quy hoạch, nhu cầu thực tế và có điều kiện kiểm soát. Nhờ vậy, phát triển hạ tầng viễn thông, Internet, truyền dẫn được thúc đẩy, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, chuyển đổi số.
Mặc dù khung pháp lý đã tương đối hoàn thiện, vẫn còn một số hạn chế và bất cập cần lưu ý.
	Thứ nhất, mặc dù pháp luật quy định rõ khi nào áp dụng đấu giá - với băng tần có giá trị thương mại cao, nhu cầu vượt mức phân bổ - nhưng “giá trị thương mại cao”, “nhu cầu vượt công suất quy hoạch” vẫn mang tính tương đối và chưa có ngưỡng định lượng rõ ràng trong Luật. Điều này có thể gây ra sự không nhất quán trong thực tiễn: việc xác định băng tần nào phải đấu giá đôi khi phụ thuộc vào quyết định mang tính chủ quan của cơ quan quản lý.
	Thứ hai, luật và các nghị định phụ thuộc rất mạnh vào “quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia”. Việc quy hoạch - như trong Quyết định 37/2025/QĐ‑TTg - là cần thiết, nhưng nếu quy hoạch quá chậm hoặc không cập nhật theo kịp nhu cầu phát triển công nghệ (ví dụ 5G, Internet vệ tinh, IoT), có thể tạo ra “điểm nghẽn pháp lý” khi muốn khai thác tần số mới.
	Thứ ba, mặc dù có quy định về điều kiện đối với doanh nghiệp trúng đấu giá (có giấy phép mạng, đủ năng lực kỹ thuật, cam kết triển khai dịch vụ), việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết này - như phủ sóng, số lượng trạm phát, chất lượng dịch vụ - trong thực tế có thể gặp khó khăn, thiếu minh bạch. Ví dụ, trong phương án đấu giá băng tần 2500‑2600 MHz, yêu cầu doanh nghiệp trúng đấu giá cam kết triển khai tối thiểu một số lượng trạm phát sóng trong thời hạn nhất định. Nhưng nếu sau đó doanh nghiệp không thực hiện đủ cam kết, pháp luật hiện chưa rõ chế tài cụ thể đến mức nào - công khai minh bạch ra sao.
	Thứ tư, mặc dù năm 2025 có cải cách về phí cấp quyền sử dụng tần số (miễn phí trong một số trường hợp khi cấp lại giấy phép) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.  Tuy nhiên, việc miễn phí có thể gây ra vấn đề: nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ, có thể dẫn tới việc doanh nghiệp nắm giữ băng tần mà không khai thác hiệu quả - lãng phí tài nguyên công cộng; hoặc doanh nghiệp giữ quyền nhưng không triển khai dịch vụ, gây cản trở việc sử dụng băng tần cho doanh nghiệp khác.
	Cuối cùng, với tốc độ phát triển công nghệ rất nhanh (5G, vệ tinh, IoT, Internet vệ tinh …), việc hoàn thiện khung pháp lý thường đi sau thực tiễn áp dụng. Mặc dù có văn bản sửa đổi, bổ sung - như sửa đổi Luật năm 2022, nghị định 2023, 2025, quyết định quy hoạch 2025 - nhưng vẫn cần cơ chế linh hoạt, nhanh chóng hơn để cập nhật phù hợp với thực tiễn, tránh việc “hẫng pháp lý”.
[bookmark: _Toc218584270]2.1.2. Thực trạng pháp luật về trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	Theo Luật VTĐ 2022, có ba phương thức cấp quyền sử dụng tần số: cấp trực tiếp, thông qua xét chọn hồ sơ, hoặc đấu giá. Trong đó, đấu giá (hoặc xét chọn) được áp dụng đối với các băng tần “có giá trị thương mại cao và có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ theo quy hoạch tần số”. Việc cụ thể hoá trình tự, thủ tục đấu giá được quy định chi tiết tại Nghị định 88/2021/NĐ-CP về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số VTĐ, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số đối với băng tần. Theo đó:
	- Việc lựa chọn băng tần để đấu giá do Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định. 
- Khi đã có quyết định đấu giá, Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt “phương án tổ chức đấu giá” gồm các nội dung: điều kiện tham gia, danh mục băng tần/kênh tần số đấu giá, khối băng tần, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, hình thức và phương thức đấu giá, xử lý tình huống đặc biệt nếu có, và các nội dung liên quan khác. 
- Đơn vị/cá nhân muốn tham gia đấu giá phải trong thời hạn do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định (ví dụ, 30 ngày kể từ khi công khai phương án) nộp hồ sơ đề nghị xác nhận đáp ứng điều kiện tham gia. 
- Sau khi đấu giá, trong thời hạn quy định - theo Nghị định 88/2021 - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định phê duyệt kết quả đấu giá, công bố công khai doanh nghiệp trúng đấu giá, băng tần trúng, thời hạn sử dụng, mức giá thắng. 
- Trong vòng thời gian ngắn sau đó (ví dụ 3 ngày làm việc, theo phương án cụ thể mới nhất) cơ quan có thẩm quyền thông báo doanh nghiệp trúng đấu giá về mức thu “tiền cấp quyền sử dụng tần số VTĐ”, lệ phí, phí sử dụng tần số, phí cấp phép hoạt động viễn thông… để doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi được cấp giấy phép sử dụng băng tần. 
Bên cạnh đó, thủ tục liên quan đến cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số - nếu không thuộc diện đấu giá - cũng được hướng dẫn bởi Thông tư 04/2021/TT-BTTTT của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp/gia hạn/sửa đổi giấy phép được đánh giá trong thời hạn không quá 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.  Gần đây, việc thực hiện đấu giá tần số vẫn được nhà nước áp dụng cho các băng tần có giá trị cao: ví dụ, băng tần 2500‑2600 MHz và 3700‑3900 MHz đã được Bộ Khoa học và Công nghệ đưa vào Phương án tổ chức đấu giá vào đầu năm 2024. 
Như vậy, hệ thống pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ hiện nay - với Luật Tần số, Luật sửa đổi 2022 và Nghị định 88/2021/NĐ-CP - đã tạo một khung pháp lý rõ ràng, minh bạch cho việc phân bổ băng tần có giá trị cao một cách công khai, cạnh tranh và công bằng. Nhờ đó, quá trình cấp quyền sử dụng băng tần cho các doanh nghiệp viễn thông có nhu cầu lớn được thực hiện theo nguyên tắc thị trường, tránh tình trạng “ưu ái”, phân bổ không minh bạch. Việc công khai phương án, điều kiện, khối băng tần, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, kết quả đấu giá đều góp phần bảo đảm tính cạnh tranh, minh bạch.
	Thực tế các đợt đấu giá gần đây - chẳng hạn đợt đấu giá băng tần 2500‑2600 MHz - cho thấy pháp luật được áp dụng nghiêm chỉnh: Bộ Khoa học và Công nghệ đã công khai phương án, quy định rõ thời hạn nộp hồ sơ, tiền đặt trước, thời hạn sử dụng băng tần (ví dụ 15 năm), và yêu cầu doanh nghiệp trúng đấu giá tuân thủ đầy đủ các quy định về kỹ thuật, an toàn bức xạ, tương thích điện từ, phối hợp sử dụng với các băng tần liền kề. Điều này giúp đảm bảo việc sử dụng tần số diễn ra một cách có trật tự, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu phát triển dịch vụ viễn thông, mạng di động, góp phần phát triển hạ tầng viễn thông quốc gia.
	Ngoài ra, khung pháp luật cũng có quy định cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tần số sau một thời gian nhất định (ví dụ sau 5 năm kể từ khi được cấp), theo sửa đổi của Luật 09/2022/QH15. Điều này tạo thêm tính linh hoạt về sử dụng phổ tần, lý tưởng là giúp tối ưu hóa nguồn lực tần số khi điều kiện thị trường và nhu cầu sử dụng thay đổi.
Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, nhưng khung pháp luật và thực tiễn tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vẫn còn một số hạn chế và điểm yếu đáng lưu ý như sau:
	Một là, tính minh bạch - thông tin hạn chế về điều kiện chi tiết. Mặc dù luật, nghị định quy định chung về điều kiện tham gia đấu giá (tài chính, năng lực kỹ thuật, …), song nội dung chi tiết các tiêu chí để đánh giá hồ sơ hay đánh giá năng lực doanh nghiệp thường do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể trong “phương án đấu giá”. Việc này có thể dẫn tới sự thiếu nhất quán giữa các đợt đấu giá, hoặc thiếu công khai chi tiết, khiến doanh nghiệp khó dự liệu chính xác cơ hội trúng thầu.
	Hai là, khó khăn về tài chính - chi phí đặt trước và trúng thầu cao. Đối với các băng tần có giá trị thương mại lớn, giá khởi điểm, bước giá, và tiền đặt trước được xác định rất cao (ví dụ tiền đặt trước theo đợt 2500‑2600 MHz lên tới hàng trăm tỉ đồng theo phương án gần đây). Điều này có thể hạn chế sự tham gia của những doanh nghiệp nhỏ, gây tập trung quyền sử dụng tần số ở một số doanh nghiệp lớn - làm giảm cạnh tranh, tiềm ẩn rủi ro độc quyền.
	Ba là, thủ tục, thời hạn nộp hồ sơ cứng nhắc, dễ dẫn tới bị loại. Theo quy định tại đợt đấu giá 2024, doanh nghiệp muốn tham gia phải nộp hồ sơ trong vòng 30 ngày kể từ khi phương án được công khai. Nếu doanh nghiệp chậm trễ hoặc hồ sơ không đầy đủ/không kịp chuẩn bị - do thủ tục, thời gian ngắn - sẽ bị loại. Điều này có thể khiến một số doanh nghiệp tiềm năng không tham gia được, ảnh hưởng đến tính cạnh tranh.
	Bốn là, chưa rõ ràng cơ chế đánh giá công bằng về năng lực ngoài yếu tố tài chính. Luật và nghị định quy định doanh nghiệp tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí về “năng lực kỹ thuật, đầu tư, nguồn nhân lực, tài chính” nhưng lại không quy định chi tiết và minh bạch về cách thức đánh giá, tiêu chí xếp hạng các yếu tố ngoài giá - nên rất dễ xảy ra việc ưu tiên doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh mà không đánh giá đầy đủ yếu tố kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, cam kết cung cấp dịch vụ tốt, an toàn tần số.
	Năm là, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số còn nhiều ràng buộc. Theo Luật sửa đổi 2022, quyền chuyển nhượng được phép sau 5 năm kể từ khi được cấp. Tuy nhiên, mặc dù có quy định về chuyển nhượng, thực tiễn chuyển nhượng có thể phức tạp do yêu cầu doanh nghiệp nhận chuyển nhượng phải đáp ứng đủ điều kiện về giấy phép mạng viễn thông, tần số phù hợp, đồng thời phải kế thừa toàn bộ các nghĩa vụ. Điều này có thể làm hạn chế tính linh hoạt thực sự của việc chuyển nhượng, đặc biệt khi băng tần có giá trị lớn.
	Sáu là, chi phí sử dụng tần số, phí cấp quyền - sự thay đổi chính sách có thể gây bất ổn cho doanh nghiệp. Gần đây, theo Nghị định 229/2025/NĐ-CP, quy định về mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số đã được sửa đổi - “thay đổi hoàn toàn mức thu” theo hướng miễn hoàn toàn tiền cấp quyền khi cấp lại giấy phép. Việc thay đổi đột ngột có thể tạo sự bất ổn, thiếu ổn định chính sách cho doanh nghiệp, làm khó dự báo chi phí dài hạn - ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư, khai thác băng tần.
	Bảy là, rủi ro về nhiễu, an toàn kỹ thuật - yêu cầu thực thi sau đấu giá phức tạp. Mặc dù pháp luật buộc doanh nghiệp trúng đấu giá phải tuân thủ các quy định kỹ thuật, an toàn bức xạ, tương thích điện từ, phối hợp với các đơn vị khác để tránh nhiễu, đảm bảo sử dụng tần số hiệu quả. Nhưng trong thực tế, việc giám sát, kiểm tra tuân thủ sau cấp phép - đặc biệt khi mạng lưới phức tạp, nhiều doanh nghiệp sử dụng - là thách thức lớn; nếu quản lý lỏng lẻo có thể dẫn đến nhiễu tần số, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và an toàn kỹ thuật.
[bookmark: _Toc218584271]2.1.3. Thực trạng pháp luật về quản lý, sử dụng tần số sau đấu giá và xử lý vi phạm 
	Pháp luật hiện hành ở Việt Nam liên quan đến quản lý, sử dụng tần số sau đấu giá và xử lý vi phạm được quy định chủ yếu tại Luật Tần số VTĐ 2022, cùng các nghị định hướng dẫn thực hiện như Nghị định 63/2023/NĐ-CP, Nghị định 88/2021/NĐ-CP, và các quy định xử phạt tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Theo Luật Tần số VTĐ, “tần số VTĐ” là tài nguyên quốc gia, do Nhà nước quản lý, và việc cấp quyền sử dụng tần số phải tuân thủ quy hoạch phổ tần. Khi nhu cầu sử dụng tần số VTĐ ở một số băng tần có giá trị thương mại cao vượt quá khả năng phân bổ theo quy hoạch, thì băng tần đó được đưa ra đấu giá quyền sử dụng. Nghị định 88/2021/NĐ-CP hướng dẫn việc đấu giá, cấp giấy phép sử dụng băng tần và/hoặc gia hạn sử dụng băng tần, cũng như chuyển quyền sử dụng. 
Về nghĩa vụ tài chính sau đấu giá: theo khoản 3 Điều 87 Nghị định 63/2023/NĐ-CP (trước khi sửa đổi) - các tổ chức được cấp giấy phép sử dụng băng tần để thiết lập mạng viễn thông di động công cộng mà giấy phép hết hạn trước ngày 06/9/2023 - khi cấp lại giấy phép phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số cho thời hạn còn lại. Tuy nhiên, với sự ra đời của Nghị định 229/2025/NĐ-CP, khoản 3 Điều 87 Nghị định 63/2023/NĐ-CP được sửa đổi theo hướng: mức thu này được miễn hoàn toàn (0 đồng) đối với các tổ chức nêu trên khi cấp lại giấy phép. 
Đối với việc sử dụng tần số và thiết bị VTĐ sau khi được cấp phép, pháp luật quy định rõ: việc sử dụng phải tuân thủ nội dung giấy phép, bao gồm tần số, thông số kỹ thuật, và các điều kiện kỹ thuật khác. Nếu tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị VTĐ không theo giấy phép (không có giấy phép hoặc vượt phạm vi cho phép), có thể bị xử phạt. Cụ thể, Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định các hình thức xử phạt vi phạm hành chính - từ cảnh cáo, phạt tiền, đến tước quyền sử dụng giấy phép, tịch thu tang vật hoặc phương tiện vi phạm. Đối với những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến đấu giá quyền sử dụng tần số - như không thực hiện các cam kết sau khi trúng đấu giá, collusion giữa các bên đấu giá hoặc cung cấp thông tin giả - mức phạt có thể lên tới 170–200 triệu đồng, đồng thời giấy phép sử dụng tần số có thể bị tịch thu. Ngoài ra, Nghị định 15/2020/NĐ-CP cũng quy định các biện pháp khắc phục hậu quả - như hủy kết quả đấu giá, buộc trả lại quyền sử dụng tần số, hoặc khôi phục trạng thái ban đầu nếu có vi phạm. 
Về phối hợp quốc tế - trường hợp tần số hoặc quỹ đạo vệ tinh có liên quan sử dụng chung với các quốc gia khác - nếu bên sử dụng không thực hiện việc đăng ký, phối hợp theo quy định, cũng bị xử phạt hành chính, thậm chí tước giấy phép tần số. 
Như vậy, khung pháp luật hiện nay tương đối đầy đủ, gồm: khung xác định băng tần đấu giá, quy trình đấu giá, cấp phép sử dụng tần số, quản lý sử dụng sau cấp phép, xử phạt vi phạm, và điều chỉnh chính sách thu phí sử dụng tần số theo thực tiễn. Việc hoàn thiện khung pháp lý - từ Luật Tần số VTĐ, các nghị định hướng dẫn đến các quy định xử phạt - đã mang lại một số kết quả tích cực. Việc đấu giá quyền sử dụng tần số giúp đảm bảo rằng băng tần có giá trị thương mại cao được phân bổ thông qua cơ chế cạnh tranh, minh bạch, thay vì theo “xin‑cho” hay phân bổ tùy tiện. Điều này góp phần giảm nguy cơ lạm dụng, độc quyền trong khai thác tần số. Nhà nước thu được nguồn thu – nhưng đồng thời đảm bảo công bằng khi điều chỉnh chính sách. Với Nghị định 229/2025/NĐ-CP, việc miễn phí cấp lại quyền sử dụng tần số đối với các doanh nghiệp hết hạn trước 06/9/2023 cho thấy nhà nước đã điều chỉnh chính sách theo thực tiễn để hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông - thể hiện sự linh hoạt, tạo điều kiện phát triển hạ tầng viễn thông. Khung xử phạt rõ ràng với các mức phạt cụ thể, các biện pháp bổ sung (tước giấy phép, tịch thu thiết bị) - đặc biệt đối với các vi phạm nghiêm trọng về đấu giá, chuyển nhượng tần số - giúp răn đe, nâng cao tính tuân thủ. Theo thống kê năm 2024, cơ quan quản lý tần số (qua Cục Tần số VTĐ) đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng tần số và thiết bị VTĐ - cho thấy pháp luật không chỉ trên giấy mà đã được áp dụng thực tiễn. Những kết quả này góp phần ổn định, minh bạch hóa việc quản lý tần số VTĐ - vốn là tài nguyên quốc gia quan trọng -, đồng thời hỗ trợ phát triển bền vững hạ tầng viễn thông, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích công cộng.
Mặc dù khung pháp lý đã tương đối hoàn thiện, nhưng trong thực tế vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập đáng lưu ý:
	Một là, cơ chế thu phí cấp quyền sử dụng sau đấu giá - vẫn gây tranh luận. Việc miễn phí cấp lại quyền sử dụng tần số theo Nghị định 229/2025/NĐ-CP có thể được xem là hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng cũng có thể làm giảm nguồn thu của Nhà nước từ tài nguyên vô tuyến, và đặt ra câu hỏi về việc đảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp đã được cấp tần số sớm hơn và doanh nghiệp mới. Đặc biệt, những băng tần trước đó đã đấu giá với giá cao, nay được cấp lại miễn phí, có thể gây ra cảm giác bất công.
	Hai là, rủi ro vi phạm kỹ thuật và giám sát sau cấp phép. Mặc dù có giấy phép và quy định xử phạt, nhưng việc giám sát thực tế - đặc biệt với các thiết bị vô tuyến cá nhân, thiết bị “miễn giấy phép” - vẫn rất khó khăn. Theo thông tin từ Cục Tần số, nhiều vi phạm xảy ra từ sử dụng thiết bị không có giấy phép, hoặc sử dụng thiết bị kích sóng di động trái phép. Việc rà soát, kiểm tra đòi hỏi nguồn lực lớn; nếu thiếu giám sát chặt chẽ, nguy cơ lạm dụng, nhiễu tần số vẫn cao.
	Ba là, xử phạt - chưa đủ mạnh, hoặc khó áp dụng đồng bộ. Mặc dù mức phạt đối với vi phạm nghiêm trọng (đấu giá, thông đồng, cung cấp thông tin sai) đã rất cao - 170–200 triệu đồng kèm tịch thu giấy phép - nhưng trong thực tế, trường hợp bị xử lý như vậy có lẽ không nhiều; do đó, răn đe có thể chưa tương xứng với lợi ích bất chính mà vi phạm đem lại (đặc biệt với các doanh nghiệp lớn). Ngoài ra, những hành vi vi phạm kỹ thuật hoặc sử dụng thiết bị không phép - tuy xử phạt - nhưng việc phát hiện, chứng minh vi phạm có thể gặp khó khăn.
	Bốn là, chưa rõ ràng về trách nhiệm giám sát liên tục sau cấp phép. Khung pháp luật chủ yếu quản lý thông qua cấp giấy phép và xử phạt khi vi phạm, nhưng ít đề cập cụ thể đến trách nhiệm thường xuyên giám sát, kiểm định tần số, thiết bị, đảm bảo tần số không bị lấn chiếm, không gây nhiễu - điều này tạo lỗ hổng nếu năng lực giám sát của cơ quan quản lý yếu.
	Năm là, thay đổi chính sách có thể gây bất ổn, thiếu đồng bộ. Ví dụ, miễn phí cấp lại quyền sử dụng tần số theo Nghị định 229/2025/NĐ-CP - dù có lợi cho doanh nghiệp - nếu không đi kèm quy định quản lý chặt, có thể làm giảm tính công bằng giữa các doanh nghiệp và làm méo mó thị trường tần số.
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[bookmark: _Toc218584273]2.2.1. Quá trình tổ chức các cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện giai đoạn 2023 – 2025
	Trong giai đoạn 2023–2025, việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ tại Việt Nam đã trở thành một công cụ quan trọng để quản lý và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên tần số - một tài nguyên vô hình, hữu hạn nhưng rất quý hiếm. Khởi đầu cho giai đoạn này là quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) phê duyệt phương án đấu giá khối băng tần 2500–2600 MHz, phục vụ hệ thống thông tin di động mặt đất, theo Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT công bố ngày 25/10/2023. Bộ TT&TT yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ đăng ký trong vòng 30 ngày kể từ khi thông báo, đồng thời nộp tiền đặt trước theo quy định. 
Tiếp đó, vào ngày 08/3/2024, cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ đối với khối băng tần B1 (2500–2600 MHz) đã được tổ chức tại trụ sở Cục Tần số VTĐ - Bộ TT&TT. Sự kiện này thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông lớn, với ít nhất ba doanh nghiệp đăng ký đấu giá. Sau 24 vòng đấu, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) là đơn vị trúng đấu giá khối tần số B1 để sử dụng cho mạng 4G/5G. Đây được xem là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức thành công đấu giá tần số cho mạng di động sau 15 năm kể từ khi Luật Tần số VTĐ được thông qua. 
Không dừng lại ở đó, ngay trong năm 2024, Bộ TT&TT và các cơ quan liên quan tiếp tục công bố phương án đấu giá khối băng tần cao hơn - cụ thể là khối băng tần 3700–3900 MHz - nhằm mở rộng dung lượng băng tần cho mạng 5G. Theo kế hoạch, khối băng tần C2 (3700–3800 MHz) và C3 (3800–3900 MHz) sẽ được đấu giá, với thông báo mời tham gia do Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia phát hành. Tuy nhiên, trong lần đầu tổ chức đối với khối băng tần C3 (3800–3900 MHz), mặc dù đã có doanh nghiệp đăng ký, cuộc đấu giá bị hủy do không đủ số lượng người nộp tiền đặt trước theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Sau khi cân nhắc lại, Bộ TT&TT đã phê duyệt phương án đấu giá lại khối băng tần C3 vào năm 2024, theo Quyết định số 823/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2024. 
Song song đó, việc mở rộng đấu giá không chỉ giới hạn ở các khối băng tần cao như C3, mà còn mở rộng ra các khối tần thuộc dải 700 MHz - khối B1‑B1' (703–713 MHz và 758–768 MHz) và khối B3‑B3' (723–733 MHz và 778–788 MHz) - nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa dải tần, tăng vùng phủ, đặc biệt tại các vùng có điều kiện địa lý phức tạp. Cụ thể, ngày 14/01/2025, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 phát đi thông báo mời các doanh nghiệp tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ đối với khối băng tần 703–733 MHz và 758–788 MHz theo các Quy chế số 229A/2024/QC-ĐG; 229B/2024/QC-ĐG; 229C/2024/QC-ĐG. Đến ngày 16/9/2025, phiên đấu giá cho khối băng tần B1–B1' cùng khối B3–B3' đã được tổ chức tại trụ sở Cục Tần số VTĐ. Ngày 23/9/2025, kết quả trúng đấu giá được phê duyệt bởi Bộ Khoa học và Công nghệ và công bố chính thức. 
Việc tổ chức liên tục các phiên đấu giá từ 2023 đến 2025 cho thấy rõ nỗ lực chuyển đổi chính sách quản lý tần số từ “cấp – phát – quản lý hành chính” sang mô hình “quản lý theo cơ chế thị trường” (kinh tế – kỹ thuật), nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên tần số, đồng thời kích thích các doanh nghiệp viễn thông đầu tư mạnh vào hạ tầng số. Theo báo cáo, các cuộc đấu giá đã mang lại nguồn thu ngân sách lớn - có phiên đấu giá thu về hơn 14.000 tỷ đồng - đồng thời góp phần xóa bỏ “điểm nghẽn” lâu nay trong việc cấp phép băng tần “vàng” cho mạng 5G. 
Như vậy, giai đoạn 2023–2025 đã ghi nhận một chuỗi các hoạt động đấu giá tần số quan trọng, trải rộng từ băng tần 700 MHz đến các dải tần cao (2.5 GHz, 3.7–3.9 GHz), với sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông lớn, sự điều hành của Bộ TT&TT (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) - Cục Tần số VTĐ - và sự hỗ trợ của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp. Quá trình này không chỉ thể hiện sự trưởng thành trong quản lý tài nguyên VTĐ, mà còn phản ánh định hướng phát triển hạ tầng số quốc gia, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kết nối, truyền dẫn cho mạng 4G, 5G và các công nghệ thông tin di động tiếp theo.
[bookmark: _Toc218584274]2.2.2. Thực tiễn đạt được và những vướng mắc trong áp dụng pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam
2.2.2.1. Kết quả đạt được
- Về áp dụng pháp luật về chủ thể, nguyên tắc và điều kiện đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ
	Quyền sử dụng tần số VTĐ được coi là một loại tài sản đặc thù, thuộc nguồn lực quốc gia quan trọng, do đó việc quản lý, khai thác và sử dụng loại tài sản này phải được thực hiện theo các quy định pháp luật nghiêm ngặt. Luật Tần số VTĐ năm 2009 (sửa đổi, bổ sung năm 2022) đã xác định rõ quyền sử dụng tần số là quyền tài sản, có thể được cấp, chuyển nhượng hoặc đấu giá theo quy định. Việc pháp luật công nhận quyền sử dụng tần số như một loại tài sản–nguồn lực quốc gia thể hiện nhận thức của Nhà nước về vai trò chiến lược của tần số trong việc phát triển viễn thông, công nghệ thông tin và các dịch vụ số quốc gia. Đồng thời, việc xác định rõ các chủ thể tham gia, nguyên tắc và điều kiện đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ là cơ sở pháp lý quan trọng để đảm bảo quá trình đấu giá diễn ra công bằng, minh bạch và hiệu quả, đồng thời hạn chế rủi ro lãng phí nguồn lực quốc gia.
	Trong thực tiễn đấu giá quyền sử dụng tần số, các cuộc đấu giá gần đây cho thấy pháp luật về chủ thể và điều kiện tham gia được áp dụng khá hiệu quả. Điển hình như tại cuộc đấu giá khối băng tần 2500–2600 MHz phục vụ phát triển mạng 5G, các doanh nghiệp viễn thông trong nước đã tham gia tích cực, phản ánh rằng các quy định về đối tượng tham gia đã được xác định rõ ràng. Cụ thể, chỉ những doanh nghiệp có hạ tầng mạng viễn thông, năng lực tài chính và khả năng cung cấp dịch vụ viễn thông mới được phép tham gia đấu giá. Điều này không chỉ bảo đảm rằng quyền sử dụng tần số được trao cho những chủ thể đủ năng lực khai thác mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành viễn thông. Thực tế này chứng minh rằng, thông qua việc áp dụng đúng quy định pháp luật về chủ thể và điều kiện tham gia, Nhà nước có thể lựa chọn được các doanh nghiệp có đủ khả năng khai thác hiệu quả nguồn lực quốc gia, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tần số.
	Nguyên tắc minh bạch và công khai trong đấu giá quyền sử dụng tần số là yếu tố cốt lõi được pháp luật yêu cầu và cũng là điểm nổi bật trong các cuộc đấu giá gần đây. Thông tin về phương án đấu giá, giá khởi điểm, giá đặt trước và các bước tiến hành đấu giá được công bố rộng rãi, giúp tất cả các doanh nghiệp tham gia đều có cơ hội tiếp cận thông tin đầy đủ, từ đó tăng tính cạnh tranh lành mạnh. Ví dụ, trong các phiên đấu giá tần số 5G, thông tin về giá khởi điểm từng khối tần số, các điều kiện kỹ thuật, yêu cầu về hạ tầng mạng và cam kết triển khai dịch vụ đã được công khai đầy đủ trước khi tổ chức đấu giá. Việc áp dụng nguyên tắc minh bạch này không chỉ nâng cao tính công bằng, bảo đảm các doanh nghiệp đều có cơ hội ngang nhau mà còn tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp về sự nghiêm túc, khách quan của cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp quyền sử dụng tần số.
	Bên cạnh đó, pháp luật quy định chi tiết về các điều kiện và yêu cầu đối với doanh nghiệp tham gia đấu giá, nhằm đảm bảo tần số được sử dụng đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch phát triển mạng viễn thông. Các điều kiện này bao gồm: cam kết triển khai mạng và cung cấp dịch vụ trong thời gian nhất định, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định, cũng như hoàn thành đầy đủ thủ tục pháp lý trước khi tham gia đấu giá. Ví dụ, trong các đấu giá năm 2025 đối với khối B1–B1’ và B2–B2’, doanh nghiệp tham gia đấu giá phải chứng minh năng lực triển khai hạ tầng mạng, khả năng tài chính để đảm bảo triển khai dịch vụ đúng tiến độ, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định. Những quy định này giúp kiểm soát hiệu quả việc sử dụng tần số, tránh tình trạng doanh nghiệp trúng đấu giá nhưng không triển khai dịch vụ hoặc sử dụng tần số không đúng mục đích, gây lãng phí nguồn lực quốc gia.
	Như vậy, kết quả áp dụng pháp luật về chủ thể, nguyên tắc và điều kiện đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ trong thực tiễn cho thấy tính hiệu quả và khả thi cao. Quy định pháp luật đã tạo ra một khung pháp lý rõ ràng, công khai và minh bạch, giúp lựa chọn được các chủ thể đủ năng lực, bảo đảm tần số được sử dụng đúng mục tiêu và nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội. Đồng thời, việc áp dụng các nguyên tắc này cũng góp phần tăng cường sự minh bạch trong quản lý nhà nước, xây dựng niềm tin cho doanh nghiệp và xã hội vào công tác quản lý nguồn lực quốc gia. Các kết quả từ các cuộc đấu giá gần đây là minh chứng rõ ràng cho thấy cơ chế pháp luật đã được vận dụng phù hợp và mang lại hiệu quả thiết thực.
- Về áp dụng pháp luật về trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ
	Việc đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ ở Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng kể, thể hiện sự vận dụng hiệu quả pháp luật về chủ thể, nguyên tắc và điều kiện đấu giá theo quy định hiện hành. Theo Luật Tần số VTĐ năm 2009, quyền sử dụng tần số được xác định là một loại “tài sản – nguồn lực quốc gia”, do đó việc quản lý và cấp quyền sử dụng tần số phải được thực hiện công khai, minh bạch và theo đúng quy định pháp luật. Kết quả của các cuộc đấu giá trong những năm gần đây cho thấy cơ chế pháp lý này đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tần số, đồng thời thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp viễn thông.
	Trong các cuộc đấu giá gần đây, điển hình là khối băng tần 2500–2600 MHz phục vụ triển khai dịch vụ 5G, các doanh nghiệp tham gia đã phản ánh tích cực về việc điều kiện và đối tượng tham gia đấu giá được xác định rõ ràng. Luật Tần số VTĐ và các văn bản hướng dẫn chi tiết đã quy định cụ thể về chủ thể được phép tham gia đấu giá, chủ yếu là các doanh nghiệp có hạ tầng mạng viễn thông, cung cấp dịch vụ viễn thông di động và băng rộng. Sự xác định rõ ràng về chủ thể không chỉ giúp đảm bảo rằng quyền sử dụng tần số được giao cho các đơn vị có năng lực triển khai, mà còn hạn chế các rủi ro pháp lý, tránh việc quyền sử dụng tần số rơi vào tay các tổ chức hoặc cá nhân không đủ năng lực kỹ thuật và tài chính.
	Một trong những kết quả nổi bật của việc áp dụng pháp luật đấu giá là nguyên tắc minh bạch và công khai thông tin được thực hiện một cách nghiêm túc. Các cuộc đấu giá đều công khai phương án đấu giá, giá khởi điểm, cơ chế tổ chức đấu giá, giá đặt trước và các điều kiện khác liên quan. Chẳng hạn, tại các phiên đấu giá khối B1–B1’ và B2–B2’ diễn ra trong năm 2025, toàn bộ thông tin về khối lượng tần số, vị trí tần số, giá khởi điểm, thời gian đấu giá và điều kiện tham gia đều được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc này giúp tăng cường tính minh bạch, công bằng và khách quan trong quá trình cấp quyền sử dụng tần số, đồng thời tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp tiềm năng có khả năng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và chiến lược đấu giá, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế từ việc sử dụng tài nguyên tần số.
	Bên cạnh việc đảm bảo minh bạch, các quy định pháp luật về điều kiện tham gia đấu giá cũng đã được áp dụng một cách chặt chẽ, đảm bảo rằng tần số được sử dụng đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch và chiến lược phát triển viễn thông quốc gia. Cụ thể, các doanh nghiệp tham gia đấu giá phải đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, năng lực triển khai mạng, cam kết triển khai dịch vụ trong thời gian quy định, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến tần số. Việc này đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tần số, tránh lãng phí tài nguyên và đảm bảo rằng các dịch vụ viễn thông mới, đặc biệt là 5G, được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên toàn quốc. Thực tế, các doanh nghiệp trúng đấu giá đều phải ký kết cam kết triển khai mạng và báo cáo tiến độ với cơ quan quản lý nhà nước, qua đó giám sát việc thực hiện quyền sử dụng tần số theo đúng quy định pháp luật.
	Ngoài ra, kết quả đạt được còn thể hiện ở việc tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng giữa các doanh nghiệp. Nhờ việc áp dụng đầy đủ các nguyên tắc đấu giá, không có tình trạng doanh nghiệp chiếm ưu thế nhờ thông tin nội bộ hoặc các ưu đãi ngoài quy định. Các phiên đấu giá gần đây cho thấy mức giá trúng thầu phản ánh đúng giá trị thị trường của quyền sử dụng tần số, đồng thời tăng nguồn thu ngân sách nhà nước từ việc đấu giá tài nguyên quốc gia. Đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ không chỉ bảo vệ quyền lợi của nhà nước, mà còn thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao năng lực triển khai dịch vụ, góp phần hiện đại hóa hạ tầng viễn thông quốc gia.
	Tổng thể, kết quả đạt được từ việc áp dụng pháp luật về chủ thể, nguyên tắc và điều kiện đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ cho thấy một hệ thống quản lý tần số ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả. Quy định rõ ràng về chủ thể tham gia, nguyên tắc công khai, minh bạch và điều kiện tham gia đấu giá đã đảm bảo quyền lợi công bằng giữa các doanh nghiệp, tăng cường khả năng giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên quốc gia. Các kết quả này không chỉ đóng góp vào việc phát triển ngành viễn thông, mà còn tạo tiền đề cho việc xây dựng các cơ chế đấu giá tài nguyên quốc gia khác trong tương lai.
- Về áp dụng pháp luật về quản lý, sử dụng tần số sau đấu giá và xử lý vi phạm 
	Việc áp dụng pháp luật trong quản lý và sử dụng tần số sau đấu giá tại Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng kể, thể hiện hiệu quả trong kiểm soát, giám sát và khai thác tài nguyên VTĐ. Sau khi quyền sử dụng tần số được cấp thông qua đấu giá, công tác quản lý, cấp phép sử dụng tần số được triển khai nghiêm ngặt theo khung pháp lý hiện hành, bao gồm các văn bản dưới luật, nghị định và thông tư hướng dẫn. Việc này đã giúp các cơ quan chức năng có công cụ pháp lý đầy đủ để kiểm soát việc sử dụng tần số, tránh tình trạng sử dụng sai mục đích hoặc gây nhiễu cho các hệ thống thông tin vô tuyến khác. Cụ thể, các doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng tần số phải tuân thủ nghiêm các điều kiện về kỹ thuật và thời gian sử dụng, đồng thời báo cáo định kỳ về việc khai thác tần số, từ đó góp phần bảo đảm tuân thủ quy hoạch tần số quốc gia, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên VTĐ.
	Bên cạnh đó, việc xử lý vi phạm về sử dụng tần số và thiết bị VTĐ đã được triển khai một cách đồng bộ và có hiệu quả. Các cơ quan quản lý, đặc biệt là Cục Tần số VTĐ, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với các vi phạm. Trong năm 2024, cơ quan này đã ban hành tổng cộng 272 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về việc sử dụng tần số và thiết bị VTĐ, với tổng số tiền phạt lên tới khoảng 462 triệu đồng. Các vi phạm được xử lý bao gồm sử dụng tần số ngoài phạm vi được cấp, lắp đặt thiết bị vô tuyến trái phép, gây nhiễu hệ thống thông tin khác. Những biện pháp xử lý này đã tạo ra hiệu ứng răn đe, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân, đồng thời giúp duy trì trật tự và ổn định trong quản lý phổ tần quốc gia.
	Việc triển khai đấu giá và quản lý tần số sau đấu giá cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa hạ tầng viễn thông quốc gia. Các doanh nghiệp trúng đấu giá tần số, đặc biệt là trong các băng tần phục vụ mạng di động 5G, đã cam kết đầu tư vào hạ tầng mạng hiện đại, từ đó thúc đẩy phát triển các dịch vụ viễn thông tiên tiến và mở rộng phạm vi phủ sóng di động. Quá trình này không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số quốc gia, phục vụ các mục tiêu về kinh tế số, chính phủ số và xã hội số. Đồng thời, việc quản lý chặt chẽ tần số sau đấu giá đảm bảo rằng các doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết đầu tư và khai thác tần số một cách hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực VTĐ quan trọng của quốc gia.
	Ngoài các kết quả về quản lý và phát triển hạ tầng, đấu giá và cấp quyền sử dụng tần số còn mang lại hiệu quả tài chính đáng kể cho Nhà nước. Thông qua việc thu tiền từ quyền sử dụng tần số, Nhà nước vừa khai thác hiệu quả tài nguyên quốc gia vừa bổ sung nguồn thu vào ngân sách nhà nước, phục vụ cho các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội. Điều này không chỉ phản ánh hiệu quả kinh tế trực tiếp mà còn nâng cao tính minh bạch, công bằng trong việc phân bổ và sử dụng tài nguyên VTĐ, từ đó góp phần củng cố niềm tin của các doanh nghiệp và nhà đầu tư vào cơ chế quản lý tài nguyên quốc gia.
	Tóm lại, kết quả đạt được từ việc áp dụng pháp luật trong quản lý, sử dụng tần số sau đấu giá và xử lý vi phạm đã thể hiện ở nhiều mặt: kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc sử dụng tần số, xử lý kịp thời các vi phạm, thúc đẩy hiện đại hóa hạ tầng viễn thông, phục vụ chuyển đổi số, và đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Những thành tựu này khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống pháp luật trong việc khai thác và quản lý hiệu quả tài nguyên VTĐ, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển viễn thông và công nghệ số tại Việt Nam trong những năm tiếp theo.
2.2.2.2. Những vướng mắc
- Về áp dụng pháp luật về chủ thể, nguyên tắc và điều kiện đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ
	Việc đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ ở Việt Nam, mặc dù đã được quy định pháp lý từ năm 2009 (sửa đổi, bổ sung năm 2022), nhưng thực tế triển khai lại gặp nhiều hạn chế và vướng mắc, thể hiện qua việc “trong hơn 13 năm vẫn chưa có đấu giá tần số thực sự” theo các báo cáo chuyên ngành. Điều này phản ánh rằng, dù khung pháp lý đã cơ bản được hình thành, việc thực hiện trên thực tế lại gặp khó khăn do các nguyên nhân về cơ chế quản lý, chính sách và năng lực tổ chức triển khai. Sự chậm trễ kéo dài này đã tạo ra khoảng trống trong việc khai thác tài nguyên tần số một cách hiệu quả, đồng thời làm giảm khả năng cạnh tranh và minh bạch trong việc phân bổ tần số cho các doanh nghiệp viễn thông.
Một hạn chế đáng chú ý khác liên quan đến tính cạnh tranh trong đấu giá. Theo đánh giá từ một số chuyên gia và báo cáo thị trường, sự tham gia của doanh nghiệp vào các phiên đấu giá còn hạn chế, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. Trong khi các doanh nghiệp nhà nước sở hữu hạ tầng viễn thông tham gia tích cực, số lượng doanh nghiệp tư nhân thực sự tham gia lại rất ít. Điều này dẫn tới nguy cơ thiếu cạnh tranh thực sự, khiến giá đấu không phản ánh đúng giá trị thị trường của băng tần. Hệ quả là các nguồn lực công cộng có thể không được khai thác tối ưu, và cơ hội phát triển thị trường viễn thông tư nhân bị hạn chế. Đây là một trong những thách thức lớn trong việc triển khai đấu giá quyền sử dụng tần số theo đúng tinh thần cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả.
	Một vấn đề liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp nhà nước là nguy cơ “trả giá cao quá mức cần thiết” khi doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn nhà nước để tham gia đấu giá. Việc này có thể xảy ra khi doanh nghiệp nhà nước cạnh tranh trong đấu giá bằng vốn ngân sách, dẫn đến việc giá đấu bị “thổi” lên mức không tương xứng với hiệu quả sử dụng sau này. Hậu quả là, mặc dù băng tần được cấp phép cho doanh nghiệp, hiệu quả khai thác và phát triển dịch vụ viễn thông không đạt kỳ vọng, trong khi chi phí cho nhà nước và xã hội lại gia tăng. Đây là vấn đề cần lưu ý, đặc biệt trong bối cảnh cơ chế quản lý tần số và giám sát việc sử dụng băng tần chưa hoàn toàn chặt chẽ.
	Bên cạnh đó, các quy định pháp luật liên quan đến điều kiện, phân bổ băng tần và quyền tham gia đấu giá vẫn còn một số điểm gây tranh cãi. Cụ thể, việc vừa áp dụng Luật Đấu giá tài sản 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024) vừa áp dụng Luật Tần số VTĐ dẫn đến tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất trong triển khai. Một số quy định về điều kiện tham gia, tiêu chí đánh giá năng lực của doanh nghiệp và phân bổ băng tần chưa thực sự rõ ràng, dễ dẫn đến cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp tham gia. Hệ quả là quá trình đấu giá có thể kéo dài, phức tạp và thiếu minh bạch, làm giảm tính hiệu quả của khung pháp lý đã được ban hành.
	Nhìn chung, mặc dù khung pháp lý về đấu giá quyền sử dụng tần số đã hình thành rõ ràng, bao gồm các quy định về chủ thể được phép tham gia, nguyên tắc đấu giá và các điều kiện cần thiết, thực tiễn triển khai vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Các hạn chế này chủ yếu liên quan đến việc trì hoãn đấu giá trong thời gian dài, thiếu tính cạnh tranh thực sự, nguy cơ giá đấu không phản ánh đúng giá trị thực tế, và sự phức tạp trong áp dụng đồng thời nhiều văn bản pháp luật. Những tồn tại này nhấn mạnh nhu cầu hoàn thiện cơ chế quản lý, chính sách đấu giá và nâng cao năng lực giám sát, để đảm bảo nguồn lực tần số được khai thác hiệu quả, minh bạch, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường viễn thông.
- Về áp dụng pháp luật về trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ
	Sau khi Luật Tần số VTĐ có hiệu lực từ năm 2009, việc triển khai đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ tại Việt Nam bước đầu gặp phải những khó khăn đáng kể, chủ yếu xuất phát từ các hạn chế về pháp lý và cơ chế tổ chức. Trước hết, mặc dù Luật đã quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đấu giá, nhưng trong giai đoạn từ 2010 đến 2014, số lượng doanh nghiệp thực sự có nhu cầu tham gia đấu giá còn hạn chế. Nguyên nhân chính là do các văn bản dưới luật, đặc biệt là các nghị định hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục, cơ chế thu tiền cấp quyền sử dụng tần số, và các quy định đồng bộ với Luật Quản lý tài sản công, chưa được hoàn thiện kịp thời. Việc thiếu hướng dẫn chi tiết này đã làm chậm quá trình triển khai đấu giá, đồng thời khiến các cơ quan quản lý nhà nước phải mất thời gian để nghiên cứu, xây dựng quy trình thực hiện phù hợp với luật hiện hành.
	Một hạn chế khác xuất phát từ việc thiếu tiền lệ thực tiễn. Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ là một nội dung hoàn toàn mới, phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều cơ quan quản lý, tổ chức đấu giá và doanh nghiệp tham gia. Do chưa có kinh nghiệm thực tiễn và các quy trình mẫu, cả cơ quan quản lý lẫn tổ chức đấu giá đều phải mất thời gian để làm quen, xây dựng phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện pháp lý, kỹ thuật. Điều này dẫn đến thực tế là nhiều cuộc đấu giá bị trì hoãn hoặc triển khai chậm so với kế hoạch dự kiến, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khai thác hiệu quả phổ tần và đáp ứng nhu cầu thị trường.
	Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp tham gia đấu giá, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, vẫn còn hạn chế. Trong bối cảnh này, việc đấu giá có nguy cơ bị chi phối bởi một số doanh nghiệp lớn, hoặc doanh nghiệp nhà nước, dẫn đến khả năng hình thành “độc quyền” trong khai thác băng tần. Hậu quả của tình trạng này là giảm tính cạnh tranh, hạn chế lựa chọn của thị trường, đồng thời làm giảm hiệu quả xã hội của việc đấu giá. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ cho cơ quan quản lý trong việc đảm bảo nguyên tắc minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc phân bổ tài nguyên tần số VTĐ.
	Một vấn đề pháp lý kỹ thuật khác liên quan đến phân khối băng tần và giới hạn số lượng khối mà mỗi doanh nghiệp được phép mua. Nếu quy định quá chặt chẽ, tính linh hoạt trong việc sử dụng băng tần của doanh nghiệp sẽ bị hạn chế; ngược lại, nếu quy định quá lỏng, có thể dẫn đến hiện tượng tập trung băng tần vào tay một số ít doanh nghiệp, làm giảm khả năng khai thác phổ tần một cách hiệu quả. Một số dự thảo sửa đổi quy định đã đề xuất cơ chế linh hoạt hơn, cho phép doanh nghiệp lựa chọn số lượng khối và vị trí khối muốn mua trong từng đợt đấu giá. Tuy nhiên, cơ chế này cũng đặt ra thách thức mới trong quản lý, khi cơ quan nhà nước cần đảm bảo sự minh bạch, công bằng và ngăn ngừa nguy cơ tập trung băng tần.
	Tóm lại, quá trình áp dụng pháp luật về trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ đã đạt được những kết quả nhất định. Các cuộc đấu giá dần được vận hành thực chất hơn, minh bạch hơn, và cơ quan quản lý cũng đã tích lũy kinh nghiệm trong tổ chức, giám sát, và điều phối quá trình đấu giá. Tuy nhiên, do tính mới của chính sách, số lượng doanh nghiệp tham gia hạn chế, vướng mắc về đồng bộ pháp luật và cơ chế kỹ thuật trong phân khối băng tần, hiệu quả thực thi chưa đạt mức lý tưởng. Các hạn chế này cũng phản ánh nhu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng các quy trình vận hành tiêu chuẩn, và phát triển nguồn lực quản lý để đảm bảo rằng việc đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ vừa minh bạch, vừa hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội.
- Về áp dụng pháp luật về quản lý, sử dụng tần số sau đấu giá và xử lý vi phạm 
	Trong thời gian qua, việc quản lý, sử dụng tần số sau đấu giá đã được các cơ quan nhà nước triển khai với nhiều kết quả nhất định, song vẫn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc đáng chú ý. Mặc dù pháp luật đã có quy định về xử phạt vi phạm sử dụng tần số, thiết bị VTĐ, thực tế vẫn ghi nhận số lượng vi phạm còn tương đối cao. Cụ thể, trong năm 2024, đã có 272 quyết định xử phạt được ban hành liên quan đến các hành vi sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến trái phép hoặc không đúng giấy phép. Con số này phản ánh thực trạng việc quản lý, kiểm tra, giám sát sau cấp phép chưa thực sự toàn diện và chặt chẽ. Nhiều trường hợp vẫn tồn tại việc sử dụng tần số, thiết bị không phép hoặc vi phạm các điều kiện sử dụng được cấp trong giấy phép, cho thấy mặc dù có cơ chế xử phạt nhưng hiệu quả răn đe và kiểm soát còn hạn chế.
	Một vướng mắc khác liên quan đến việc triển khai sử dụng tần số sau khi doanh nghiệp được cấp phép. Thực tế cho thấy, có những doanh nghiệp mặc dù đã được quyền sử dụng tần số nhưng không triển khai hạ tầng hoặc sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên. Ví dụ, một số doanh nghiệp trì hoãn việc triển khai mạng hoặc không thực hiện đúng các cam kết kỹ thuật, như triển khai trạm phát sóng hoặc phủ sóng vùng biển, đảo. Tình trạng này phản ánh thực tế rằng các cam kết trước đó chưa được giám sát nghiêm ngặt. Trong nhiều trường hợp, những yêu cầu này chỉ được đưa vào phương án đấu giá mới nhằm đảm bảo doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ, cho thấy việc giám sát và kiểm soát hiệu quả sử dụng tài nguyên trước đó còn thiếu chặt chẽ.
	Bên cạnh đó, một số bất cập về khung pháp lý cũng ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý. Hiện nay, pháp luật về đấu giá tài sản công và pháp luật về tần số có thể chồng chéo, dẫn đến khó khăn trong việc xác định rõ ràng cơ sở pháp lý áp dụng. Tình trạng này đã được phản ánh tại Quốc hội và khiến cho việc thực thi quản lý sau cấp phép trở nên thiếu đồng bộ. Việc không rõ ràng về căn cứ pháp lý vừa làm giảm tính dự báo, minh bạch trong hoạt động đấu giá và sử dụng tần số, vừa gây khó khăn trong việc áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tần số là tài nguyên quý hiếm, dễ bị lãng phí nếu không được sử dụng hiệu quả.
	Ngoài ra, việc giám sát kỹ thuật liên quan đến khai thác tần số và đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật (như phát xạ, nhiễu, tương thích) cũng đòi hỏi năng lực nhà nước và nguồn lực kiểm tra đáng kể. Thực tế cho thấy, mặc dù đã có cơ chế xử phạt và hệ thống quản lý sau đấu giá được thiết lập, việc đảm bảo rằng các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số đúng mục đích, hiệu quả và tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật vẫn còn hạn chế. Nhiều vi phạm vẫn tồn tại, chứng tỏ rằng năng lực giám sát, kiểm tra chưa thực sự đồng bộ với yêu cầu quản lý. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác tài nguyên tần số mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây nhiễu, ảnh hưởng tới các dịch vụ viễn thông khác.
	Tóm lại, kết quả quản lý, sử dụng tần số sau đấu giá đã đạt được một số thành tựu nhất định: cơ chế cấp phép, giám sát và xử phạt đã được thiết lập, giúp xác định quyền sử dụng tần số và răn đe các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, thực tế triển khai còn bộc lộ nhiều hạn chế. Các khó khăn bao gồm: hiệu quả kiểm soát và giám sát sau cấp phép chưa toàn diện; việc sử dụng tần số chưa đảm bảo hiệu quả và đúng cam kết; khung pháp lý còn chồng chéo, chưa đồng bộ; năng lực giám sát kỹ thuật và xử lý vi phạm chưa tương xứng với yêu cầu quản lý. Những vấn đề này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý, nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, nhằm đảm bảo sử dụng tài nguyên tần số hiệu quả, tránh lãng phí và góp phần phát triển hệ thống viễn thông quốc gia bền vững.
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	- Về pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	Khung pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam đã được xây dựng tương đối hoàn thiện, minh bạch và có cơ sở pháp lý vững chắc. Luật Tần số VTĐ cùng các văn bản hướng dẫn chi tiết quy định rõ phạm vi áp dụng, chủ thể, điều kiện tham gia và các phương thức cấp quyền (cấp trực tiếp, xét chọn, đấu giá), đồng thời phân định trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan quản lý, đặc biệt là Bộ Khoa học và Công nghệ. Quy hoạch phổ tần số quốc gia làm nền tảng để xác định băng tần cần đấu giá, phân bổ phù hợp với mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh. Các cải cách gần đây, như miễn phí cấp lại giấy phép trong một số trường hợp, hay quy định về thời hạn và điều kiện triển khai dịch vụ sau đấu giá, góp phần đảm bảo khai thác tần số hiệu quả, thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, Internet, truyền dẫn, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế – xã hội.
	Hệ thống pháp luật hiện hành về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, bao gồm Luật Tần số 2022, Luật sửa đổi 2022 và Nghị định 88/2021/NĐ-CP, đã tạo ra một khung pháp lý rõ ràng, minh bạch và có cơ chế cạnh tranh công khai. Việc quy định chi tiết về phương án đấu giá, điều kiện tham gia, băng tần, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, cùng thủ tục công khai kết quả đấu giá giúp đảm bảo quyền sử dụng tần số được phân bổ theo nguyên tắc thị trường, công bằng, tránh tình trạng ưu ái hay phân bổ không minh bạch. Thực tiễn các đợt đấu giá gần đây, như băng tần 2500‑2600 MHz, cho thấy các doanh nghiệp trúng đấu giá đều phải tuân thủ nghiêm các quy định về kỹ thuật, an toàn bức xạ, tương thích điện từ, đồng thời cơ chế chuyển nhượng sau 5 năm tạo thêm tính linh hoạt cho việc sử dụng phổ tần. Nhờ đó, quá trình đấu giá góp phần phát triển hạ tầng viễn thông quốc gia một cách hiệu quả và có trật tự.
	Khung pháp luật về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện sau đấu giá ở Việt Nam đã tương đối hoàn thiện, bao gồm Luật Tần số VTĐ 2022, các nghị định hướng dẫn thực hiện và quy định xử phạt vi phạm. Việc đấu giá quyền sử dụng tần số giúp phân bổ băng tần có giá trị thương mại cao theo cơ chế cạnh tranh, minh bạch, hạn chế tình trạng “xin‑cho” và độc quyền. Chính sách điều chỉnh thu phí, như Nghị định 229/2025/NĐ-CP miễn phí cấp lại quyền sử dụng tần số cho một số trường hợp, thể hiện sự linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hạ tầng viễn thông. Hệ thống xử phạt hành chính với mức phạt cụ thể, tước giấy phép, tịch thu thiết bị và các biện pháp khắc phục hậu quả giúp răn đe vi phạm, nâng cao tính tuân thủ. Thực tiễn áp dụng cũng cho thấy cơ quan quản lý đã xử lý nhiều vi phạm, góp phần ổn định và minh bạch hóa việc quản lý tần số – tài nguyên quốc gia quan trọng.
	- Về áp dụng pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	Việc thực hiện các quy định pháp luật về chủ thể, nguyên tắc và điều kiện đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ đã đạt được hiệu quả rõ rệt, tạo ra một khung pháp lý minh bạch, công khai và khả thi trong thực tiễn. Các quy định về chủ thể tham gia và điều kiện đấu giá giúp lựa chọn được những doanh nghiệp đủ năng lực tài chính, kỹ thuật và hạ tầng mạng, bảo đảm tần số được khai thác đúng mục đích, thúc đẩy phát triển bền vững ngành viễn thông. Nguyên tắc minh bạch và công khai được thực hiện nghiêm túc, tăng tính cạnh tranh lành mạnh, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và xã hội vào công tác quản lý nguồn lực quốc gia. Đồng thời, các yêu cầu về cam kết triển khai mạng, tiêu chuẩn kỹ thuật và thủ tục pháp lý đã góp phần kiểm soát hiệu quả việc sử dụng tần số, hạn chế lãng phí tài nguyên quốc gia và nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội. Nhìn chung, kết quả thực tiễn các cuộc đấu giá gần đây cho thấy pháp luật đã được áp dụng phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý và khai thác nguồn lực tần số vô tuyến điện.
	Việc thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ đã đạt được những kết quả tích cực, thể hiện qua sự vận hành minh bạch, công khai và hiệu quả của cơ chế quản lý tần số quốc gia. Quy định rõ ràng về chủ thể tham gia, nguyên tắc đấu giá và các điều kiện kỹ thuật, năng lực triển khai đã đảm bảo quyền sử dụng tần số được giao cho các doanh nghiệp có năng lực thực sự, hạn chế rủi ro pháp lý và tránh lãng phí tài nguyên. Đồng thời, cơ chế đấu giá đã tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, giá trị trúng thầu phản ánh đúng giá trị thị trường, góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. Các doanh nghiệp trúng đấu giá được giám sát việc triển khai dịch vụ, đảm bảo sử dụng tần số đúng mục đích, phù hợp quy hoạch quốc gia và thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, đặc biệt là dịch vụ 5G.
	Các cơ quan chức năng đã kiểm soát, giám sát và khai thác tài nguyên tần số vô tuyến điện một cách chặt chẽ, đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các điều kiện kỹ thuật, thời gian sử dụng và quy hoạch tần số quốc gia. Công tác xử lý vi phạm được thực hiện kịp thời, đồng bộ, tạo hiệu ứng răn đe, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần duy trì trật tự và ổn định trong quản lý phổ tần. Đồng thời, cơ chế đấu giá và quản lý tần số sau đấu giá đã thúc đẩy hiện đại hóa hạ tầng viễn thông, hỗ trợ phát triển các dịch vụ tiên tiến và chuyển đổi số quốc gia. Về kinh tế, việc thu tiền từ quyền sử dụng tần số vừa khai thác hiệu quả tài nguyên quốc gia, vừa bổ sung nguồn thu ngân sách, đồng thời nâng cao tính minh bạch và công bằng trong phân bổ tài nguyên. 
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	- Về pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	Khái niệm “giá trị thương mại cao” hay “nhu cầu vượt công suất quy hoạch” vẫn mang tính tương đối, chưa có tiêu chí định lượng rõ ràng, dẫn đến khả năng áp dụng chưa đồng nhất. Quy hoạch phổ tần số, mặc dù là cơ sở quan trọng, đôi khi cập nhật chậm, chưa theo kịp tốc độ phát triển công nghệ mới như 5G, IoT hay Internet vệ tinh, gây ra điểm nghẽn pháp lý. Việc giám sát cam kết triển khai dịch vụ sau đấu giá chưa thực sự chặt chẽ, thiếu minh bạch, dẫn tới rủi ro doanh nghiệp không thực hiện đủ nghĩa vụ. Ngoài ra, các chính sách miễn phí cấp lại giấy phép nếu không được kiểm soát kỹ có thể gây lãng phí tài nguyên công cộng. Tốc độ phát triển công nghệ nhanh cũng đặt ra yêu cầu cần cơ chế pháp lý linh hoạt và kịp thời hơn để tránh “hẫng pháp lý” trong quản lý và khai thác tần số.
	Thông tin chi tiết về tiêu chí đánh giá năng lực ngoài yếu tố tài chính chưa minh bạch, thủ tục và thời hạn nộp hồ sơ cứng nhắc, chi phí đặt trước và trúng thầu cao, rủi ro về độc quyền, cùng với cơ chế chuyển nhượng và chi phí sử dụng tần số còn phức tạp, dễ gây bất ổn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc giám sát tuân thủ kỹ thuật sau đấu giá gặp khó khăn trong thực tế, đặc biệt khi mạng lưới phức tạp, dẫn tới nguy cơ nhiễu và ảnh hưởng chất lượng dịch vụ. 
	Cơ chế thu phí sau đấu giá, đặc biệt việc miễn phí cấp lại quyền sử dụng tần số, có thể giảm nguồn thu nhà nước và gây cảm giác bất công giữa các doanh nghiệp. Việc giám sát thực tế và kiểm soát vi phạm kỹ thuật, thiết bị không phép còn khó khăn do hạn chế nguồn lực, dẫn đến nguy cơ lấn chiếm, nhiễu tần số. Hình thức xử phạt mặc dù nghiêm khắc nhưng chưa áp dụng đồng bộ, chưa tương xứng với lợi ích bất chính có thể đạt được từ vi phạm, đặc biệt đối với doanh nghiệp lớn. Khung pháp luật cũng chưa quy định rõ trách nhiệm giám sát liên tục sau cấp phép, tạo lỗ hổng quản lý; thay đổi chính sách thiếu đồng bộ có thể gây bất ổn thị trường tần số.
	- Về áp dụng pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	Việc triển khai đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ tại Việt Nam, mặc dù đã có khung pháp lý cơ bản từ năm 2009 và các sửa đổi bổ sung, vẫn gặp nhiều hạn chế và vướng mắc. Thực tiễn cho thấy đấu giá chưa thực sự diễn ra trong hơn một thập kỷ, phản ánh sự trì hoãn do cơ chế quản lý, chính sách chưa đồng bộ và năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế. Tính cạnh tranh trong đấu giá chưa cao, doanh nghiệp tư nhân tham gia hạn chế, trong khi doanh nghiệp nhà nước dễ dẫn đến nguy cơ “thổi giá” do sử dụng vốn ngân sách, làm giảm hiệu quả kinh tế và xã hội. Đồng thời, sự chồng chéo và chưa thống nhất giữa Luật Đấu giá tài sản và Luật Tần số VTĐ, cũng như những quy định chưa rõ ràng về điều kiện và tiêu chí đánh giá năng lực doanh nghiệp, dẫn đến quá trình đấu giá kéo dài, phức tạp và thiếu minh bạch. 
	Các văn bản hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục, cơ chế thu tiền cấp quyền và các quy định đồng bộ với Luật Quản lý tài sản công chưa hoàn thiện kịp thời, dẫn đến khó khăn trong triển khai và chậm tiến độ các cuộc đấu giá. Do đặc thù mới mẻ của hoạt động đấu giá tần số, thiếu tiền lệ thực tiễn và kinh nghiệm vận hành, cả cơ quan quản lý lẫn tổ chức đấu giá đều gặp khó khăn trong xây dựng quy trình và chuẩn bị điều kiện pháp lý, kỹ thuật. Số lượng doanh nghiệp tham gia còn hạn chế, nguy cơ tập trung băng tần vào tay một số doanh nghiệp lớn hoặc nhà nước làm giảm tính cạnh tranh, ảnh hưởng đến hiệu quả xã hội của việc đấu giá. Các quy định về phân khối băng tần và giới hạn mua khối còn chưa linh hoạt, tạo thách thức trong cân bằng giữa hiệu quả khai thác và tính minh bạch, công bằng. 
	Hiệu quả kiểm soát, giám sát và xử lý vi phạm chưa toàn diện, dẫn đến tình trạng vi phạm sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trái phép vẫn còn tương đối cao. Một số doanh nghiệp được cấp phép chưa triển khai hạ tầng hoặc sử dụng tần số không hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên. Bên cạnh đó, khung pháp lý hiện hành còn chồng chéo giữa luật đấu giá tài sản công và luật về tần số, khiến việc áp dụng, giám sát và xử lý vi phạm thiếu đồng bộ, giảm tính minh bạch và dự báo trong quản lý. Hơn nữa, năng lực giám sát kỹ thuật và kiểm tra thực tế chưa tương xứng với yêu cầu quản lý, dẫn đến khó khăn trong việc đảm bảo sử dụng tần số đúng mục đích, hiệu quả và tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật. 
[bookmark: _Toc218584278]2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế trong áp dụng pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan
- Do đặc thù phát triển công nghệ và nhu cầu thị trường. 
Sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới như 5G, Internet of Things (IoT), Internet vệ tinh, trong khi quy hoạch phổ tần số và khung pháp luật cập nhật chậm, tạo ra khoảng trống pháp lý. Điều này dẫn đến việc khó cân đối giữa nhu cầu khai thác tần số và công suất quy hoạch, làm phát sinh tình trạng thiếu nguồn lực tần số hoặc nguy cơ nhiễu, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, giá trị thương mại cao của tần số và nhu cầu vượt công suất quy hoạch mang tính tương đối, chưa có tiêu chí định lượng cụ thể, dẫn đến khả năng áp dụng pháp luật chưa đồng nhất giữa các cuộc đấu giá và gây tranh cãi trong thực tế.
- Do cơ chế thị trường và đặc thù doanh nghiệp. 
Việc tham gia đấu giá tần số tại Việt Nam còn hạn chế, đặc biệt doanh nghiệp tư nhân ít tham gia, trong khi doanh nghiệp nhà nước có thể sử dụng vốn ngân sách để tham gia, dẫn tới nguy cơ “thổi giá” và làm giảm hiệu quả kinh tế – xã hội. Thị trường tần số còn non trẻ, thiếu tiền lệ thực tiễn, nên các cuộc đấu giá thường diễn ra chậm, tính cạnh tranh chưa cao, và dễ tạo ra sự tập trung quyền sử dụng tần số vào một số doanh nghiệp lớn. Ngoài ra, chi phí đặt trước và chi phí trúng thầu cao cũng là yếu tố khách quan làm giảm tính hấp dẫn của đấu giá đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Do yếu tố nguồn lực và điều kiện kỹ thuật. 
Việc giám sát kỹ thuật, kiểm tra thực tế và xử lý vi phạm gặp khó khăn do mạng lưới vô tuyến điện phức tạp, thiết bị không phép và vi phạm kỹ thuật khó phát hiện, trong khi nguồn lực cơ quan quản lý có hạn. Tình trạng miễn phí cấp lại quyền sử dụng tần số hoặc cơ chế thu phí chưa tối ưu làm giảm nguồn thu ngân sách, đồng thời gây cảm giác không công bằng giữa các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường. Những yếu tố khách quan này, kết hợp với thay đổi chính sách chưa đồng bộ, đã tạo ra môi trường pháp lý và thị trường tần số nhiều rủi ro, khó dự đoán và khó kiểm soát.
2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
	- Do hạn chế về năng lực quản lý, tổ chức và giám sát của cơ quan nhà nước có liên quan. 
Việc lập kế hoạch, triển khai đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều bộ, ngành và cơ quan quản lý chuyên môn, nhưng thực tế năng lực tổ chức còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm vận hành các cuộc đấu giá đặc thù, dẫn đến quy trình kéo dài, phức tạp và thiếu minh bạch. Ngoài ra, việc xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực doanh nghiệp chưa cụ thể và chi tiết, đặc biệt các yếu tố ngoài năng lực tài chính, gây khó khăn trong việc lựa chọn và kiểm tra các doanh nghiệp tham gia, dẫn đến tình trạng doanh nghiệp tham gia hạn chế hoặc chỉ tập trung vào một số doanh nghiệp lớn. Cơ chế phân khối băng tần, giới hạn mua khối chưa linh hoạt cũng là sản phẩm của những quyết định chủ quan chưa dự liệu được các tình huống thực tiễn, làm giảm tính cạnh tranh và hiệu quả xã hội của việc đấu giá.
	- Do thiếu đồng bộ và cập nhật kịp thời của các văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành. 
Dù đã có khung pháp lý cơ bản từ năm 2009, nhưng các sửa đổi, bổ sung chưa thực sự theo kịp tốc độ phát triển công nghệ và nhu cầu thị trường. Việc chồng chéo giữa Luật Đấu giá tài sản công và Luật Tần số VTĐ dẫn tới khó khăn trong áp dụng, giám sát và xử lý vi phạm, đồng thời giảm tính minh bạch trong quản lý. Cách thức giám sát sau đấu giá, kiểm tra việc triển khai dịch vụ và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng chưa chặt chẽ, thiếu cơ chế kiểm tra liên tục và xử lý vi phạm đồng bộ, khiến nguồn lực tần số có nguy cơ bị lãng phí hoặc sử dụng không hiệu quả. Bên cạnh đó, một số cơ quan quản lý chưa xây dựng được cơ chế xử lý rủi ro đối với việc doanh nghiệp không triển khai hạ tầng hoặc không thực hiện đúng cam kết sau đấu giá, dẫn đến hiệu quả khai thác tần số chưa đạt kỳ vọng.
	- Do chưa thiết lập đầy đủ cơ chế minh bạch về chi phí đặt trước, chi phí trúng thầu, chi phí sử dụng tần số và cơ chế chuyển nhượng quyền sử dụng tần số.
Việc thiếu thông tin rõ ràng về các chi phí này và các điều kiện tham gia đấu giá tạo ra rủi ro cho doanh nghiệp, đồng thời làm giảm tính công bằng, khiến các doanh nghiệp nhỏ khó tham gia và dễ dẫn đến tập trung băng tần vào một số doanh nghiệp lớn. Việc áp dụng các hình thức xử phạt chưa đồng bộ và chưa tương xứng với lợi ích bất chính có thể đạt được từ vi phạm, đặc biệt đối với các doanh nghiệp lớn, cũng là nguyên nhân chủ quan khiến công tác quản lý tần số gặp khó khăn.

[bookmark: _Toc218584279]Kết luận Chương 2
	Chương 2 đã làm rõ thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ tại Việt Nam. Trước hết, về mặt pháp luật, hệ thống các quy định liên quan đến đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ đã được xây dựng tương đối đầy đủ, bao gồm các quy định về chủ thể tham gia đấu giá, nguyên tắc, điều kiện đấu giá, cũng như trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá. Bên cạnh đó, pháp luật cũng chú trọng đến quản lý, sử dụng tần số sau đấu giá và xử lý các vi phạm, nhằm bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, duy trì trật tự trong việc sử dụng tài nguyên tần số VTĐ, đồng thời thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường viễn thông.
Về thực tiễn áp dụng, các cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ giai đoạn 2023 – 2025 đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp viễn thông trong và ngoài nước. Kết quả đấu giá đã đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước và tạo điều kiện cho việc phát triển hạ tầng viễn thông hiện đại. Tuy nhiên, quá trình tổ chức đấu giá cũng bộc lộ một số vướng mắc, như việc xác định giá khởi điểm, tiêu chí đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư, cũng như những khó khăn trong giám sát và xử lý vi phạm sau đấu giá. Các trường hợp điển hình phân tích trong chương cho thấy, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về pháp lý và quản lý tần số, cùng với minh bạch trong thủ tục đấu giá, là những yếu tố then chốt giúp nâng cao hiệu quả đấu giá và hạn chế rủi ro pháp lý.
	Đánh giá tổng thể, có thể nhận thấy pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ ở Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần hoàn thiện khung pháp lý, tạo môi trường cạnh tranh công bằng và nâng cao hiệu quả sử dụng tần số. Đồng thời, vẫn tồn tại những khó khăn, hạn chế như quy định còn chưa đồng bộ, một số thủ tục chưa linh hoạt, và năng lực giám sát, quản lý tần số sau đấu giá còn hạn chế. Nguyên nhân của những hạn chế này chủ yếu đến từ sự phức tạp của tài nguyên tần số VTĐ, tốc độ phát triển công nghệ viễn thông nhanh, cũng như sự thiếu kinh nghiệm thực tiễn trong việc tổ chức đấu giá các băng tần quan trọng. 
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[bookmark: _Toc218584282]3.1.1. Quan điểm, nguyên tắc định hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật
3.1.1.1. Quan điểm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ tại Việt Nam
	Việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ cần tuân thủ nguyên tắc bảo đảm quyền quản lý nhà nước về tài nguyên VTĐ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia sử dụng tần số một cách minh bạch và hiệu quả. Theo Luật Viễn thông năm 2023, Luật Tần số VTĐ năm 2009 (sửa đổi, bổ sung 2022), Nhà nước giữ quyền quản lý, phân bổ và giám sát việc sử dụng tần số, trong đó đấu giá là một trong những công cụ quan trọng để xác định giá trị sử dụng và lựa chọn đối tượng sử dụng tần số phù hợp. Do đó, quan điểm xây dựng pháp luật cần đặt mục tiêu cân bằng giữa lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước và lợi ích của doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm sử dụng tần số hiệu quả, tránh lãng phí và gây nhiễu sóng.
	Một trong những quan điểm quan trọng là hoàn thiện cơ chế đấu giá minh bạch, công bằng và cạnh tranh. Cơ chế này phải được pháp luật quy định rõ về điều kiện tham gia, trình tự thủ tục đấu giá, hình thức đấu giá, cách xác định giá khởi điểm và quyền, nghĩa vụ của bên trúng đấu giá. 
	Bên cạnh đó, pháp luật về đấu giá tần số cần đồng bộ với các chính sách về phát triển hạ tầng viễn thông, chuyển đổi số và quản lý phổ tần. Việc này yêu cầu cơ chế đấu giá phải linh hoạt, phù hợp với tình hình phát triển công nghệ mới như mạng 5G, IoT, và các dịch vụ truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao. Đồng thời, cần hoàn thiện quy định về hậu kiểm và giám sát việc sử dụng tần số sau khi đấu giá, nhằm bảo đảm quyền sử dụng được khai thác đúng mục đích, hiệu quả, không gây nhiễu sóng và phù hợp với quy hoạch quản lý phổ tần quốc gia.
	Ngoài ra, việc xây dựng pháp luật cần chú trọng yếu tố rủi ro và chế tài đối với các hành vi vi phạm, như sử dụng tần số vượt mức, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số trái phép hoặc không khai thác hiệu quả. Việc quy định chế tài rõ ràng sẽ vừa bảo vệ lợi ích của Nhà nước, vừa tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp viễn thông. Đồng thời, cần tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, để hoàn thiện khung pháp lý, vừa bảo đảm minh bạch trong đấu giá, vừa thúc đẩy phát triển ngành viễn thông bền vững.
3.1.1.2. Nguyên tắc định hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ tại Việt Nam
	Một trong những nguyên tắc cơ bản phải được đảm bảo là tính công khai, minh bạch và bình đẳng trong quá trình đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ. Khi một băng tần được đưa vào danh mục “được đấu giá” theo Quyết định 835/QĐ‑TTg (2014), thì việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số phải bảo đảm quy trình rõ ràng, thông tin được công khai rộng rãi để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đều biết, đều có cơ hội tham gia. Việc công khai phương án đấu giá, điều kiện tham gia, thời hạn, mức đặt trước, thời gian nộp hồ sơ, thủ tục áp dụng - như trong các phương án tổ chức đấu giá gần đây của Bộ Khoa học và Công nghệ - là minh chứng cho nguyên tắc này. 
Song song với đó, cần bảo đảm tính công bằng và cạnh tranh lành mạnh trong đấu giá. Người tham gia phải có quyền ngang nhau, không có ưu tiên vô lý cho bên nào; đồng thời không để xảy ra tình trạng một tổ chức, doanh nghiệp nắm giữ quá nhiều băng tần dẫn đến độc quyền, hạn chế cạnh tranh, lãng phí tần số. Nhà nước nên quy định rõ giới hạn tổng độ rộng băng tần mà một doanh nghiệp được phép trúng - để đảm bảo nguồn tài nguyên tần số được phân bổ hợp lý, hiệu quả, tránh tình trạng “ôm giữ” băng tần. 
Một nguyên tắc quan trọng khác là phù hợp với quy hoạch sử dụng tần số quốc gia và mục đích sử dụng băng tần. Việc lựa chọn băng tần để đưa vào đấu giá cần dựa trên bản đồ quy hoạch tần số, nhu cầu thực tế của thị trường viễn thông, công nghệ, dịch vụ - bảo đảm tần số được sử dụng hiệu quả, an toàn và tương thích với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Sau khi trúng đấu giá, tổ chức sử dụng phải tuân thủ các điều kiện sử dụng theo giấy phép, theo quy định của luật chuyên ngành: về thiết bị thu‑phát, an toàn bức xạ, tương thích điện từ, phối hợp sử dụng với các băng tần lân cận, tránh gây nhiễu. 
Cùng với đó, cần đảm bảo tính ổn định lâu dài và hiệu lực thực thi pháp luật - nghĩa là quyền sử dụng tần số được cấp theo hình thức đấu giá cần gắn với giấy phép sử dụng tần số rõ ràng, có thời hạn, điều kiện sử dụng, nguyên tắc gia hạn, thu hồi, chuyển nhượng (nếu có) được quy định chặt chẽ. Ví dụ, theo Nghị định 88/2021/NĐ‑CP, đấu giá quyền sử dụng tần số áp dụng cho các băng tần có giá trị thương mại cao và nhu cầu vượt quá khả năng phân bổ theo quy hoạch, và việc thu tiền cấp quyền sử dụng tần số được thực hiện theo giá trúng đấu giá.  Chính sách pháp luật cần rõ ràng, bảo đảm rằng sau khi đấu giá - doanh nghiệp trúng sử dụng tần số đúng mục đích, đúng quy định, tránh lãng phí, sử dụng sai mục đích hoặc gây xung đột tần số.
	Cuối cùng, cần có sự linh hoạt và điều chỉnh phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển công nghệ, thị trường. Việc đấu giá tần số không nên là chuyện một lần mà cần có đánh giá định kỳ, cập nhật khi công nghệ, nhu cầu viễn thông thay đổi - ví dụ bổ sung băng tần mới, nâng cấp quy hoạch tần số, điều chỉnh mức phí, điều kiện cấp phép … Như thực tế vừa qua, với sự ra đời của Nghị định 229/2025/NĐ‑CP sửa đổi nội dung về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số VTĐ, cho thấy Nhà nước sẵn sàng điều chỉnh chính sách để phù hợp với thực tiễn, hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm nguyên tắc công bằng, hợp hiến, hợp pháp. 
[bookmark: _Toc218584283]3.1.2. Định hướng về phạm vi và phương thức hoàn thiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	Hoạt động đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ là một lĩnh vực đặc thù, liên quan trực tiếp đến quản lý nhà nước về tài nguyên quốc gia, quyền lợi của doanh nghiệp và bảo đảm an ninh thông tin. Do đó, phạm vi hoàn thiện pháp luật về đấu giá tần số cần tập trung vào các nội dung chủ yếu gồm: xác định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về tần số; quy định minh bạch, công khai về trình tự, thủ tục đấu giá; bảo đảm công bằng giữa các đối tượng tham gia; đồng thời bổ sung các cơ chế kiểm soát và xử lý vi phạm. Phạm vi này cần bao quát từ giai đoạn lập kế hoạch đấu giá, công bố thông tin, thẩm định năng lực doanh nghiệp tham gia, tổ chức đấu giá cho đến giai đoạn cấp giấy phép và giám sát việc sử dụng tần số sau đấu giá. Việc mở rộng phạm vi pháp luật cũng nên cân nhắc việc kết nối các quy định đấu giá tần số với các văn bản pháp luật về quản lý tài nguyên, viễn thông, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng để tạo sự đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật.
	Về phương thức hoàn thiện, cần tập trung vào hai hướng chính: một là, hoàn thiện pháp luật bằng cách sửa đổi, bổ sung các văn bản hiện hành như Luật Tần số VTĐ 2009 (sửa đổi, bổ sung năm 2022), Nghị định 63/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tần số VTĐ 42/2009/QH12, được sửa đổi theo Luật 09/2022/QH15, đảm bảo các quy định sát với thực tiễn và nhu cầu quản lý; hai là, xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết và các cơ chế nghiệp vụ nhằm cụ thể hóa các quy định về đấu giá tần số, bao gồm phương pháp định giá, hình thức đấu giá, quy trình thẩm định hồ sơ, biện pháp xử lý vi phạm. Ngoài ra, phương thức hoàn thiện cũng cần áp dụng nguyên tắc minh bạch, công khai và khoa học, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đấu giá, từ công bố thông tin đến giám sát quá trình đấu giá, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thiểu rủi ro, tranh chấp pháp lý.
	Bên cạnh đó, định hướng hoàn thiện pháp luật còn nên chú trọng yếu tố linh hoạt, kịp thời cập nhật các tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực viễn thông và truyền dẫn tín hiệu, nhằm đảm bảo pháp luật luôn phù hợp với sự phát triển của thị trường. Việc xây dựng các cơ chế điều chỉnh, xử lý tình huống đặc thù và dự phòng rủi ro pháp lý trong quá trình đấu giá cũng cần được chú trọng, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông ngày càng gia tăng. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, đồng thời góp phần phát triển bền vững ngành viễn thông Việt Nam.
[bookmark: _Toc218584284]3.1.3. Kinh nghiệm quốc tế và định hướng cho Việt Nam trong hoàn thiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển công nghệ viễn thông, nhiều quốc gia đã xây dựng khung pháp lý rõ ràng và hiệu quả về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ nhằm bảo đảm sự minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và tối ưu hóa nguồn tài nguyên quốc gia. Các nước như Mỹ, Anh, Canada và Úc áp dụng phương thức đấu giá công khai với quy trình chặt chẽ, bao gồm công bố thông tin trước khi đấu giá, xác định giá sàn, lựa chọn hình thức đấu giá phù hợp và giám sát quá trình đấu giá. Những kinh nghiệm này cho thấy việc áp dụng đấu giá cạnh tranh, kết hợp với quản lý nhà nước hiệu quả, giúp tăng cường nguồn thu ngân sách, khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông đầu tư công nghệ hiện đại, đồng thời giảm thiểu nguy cơ độc quyền hoặc lạm dụng tần số.
	Một trong những bài học quan trọng từ kinh nghiệm quốc tế là việc thiết kế cơ chế đấu giá phải linh hoạt và phù hợp với từng loại tần số cũng như điều kiện thị trường. Chẳng hạn, tại Mỹ, Cục Truyền thông Liên bang (FCC) đã phát triển nhiều hình thức đấu giá khác nhau, từ đấu giá truyền thống đến đấu giá theo nhiều vòng và đấu giá ảo, nhằm tối đa hóa lợi ích kinh tế và tránh tình trạng “bán tháo” tần số. Ngoài ra, nhiều quốc gia cũng chú trọng xây dựng cơ chế kiểm soát sau đấu giá, bao gồm giám sát việc sử dụng tần số, xử lý vi phạm và tái phân bổ tần số khi cần thiết, bảo đảm nguồn tài nguyên VTĐ được sử dụng hiệu quả và bền vững.
	Đối với Việt Nam, hoàn thiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ cần dựa trên những kinh nghiệm quốc tế nêu trên, đồng thời phù hợp với đặc thù thị trường và điều kiện phát triển viễn thông trong nước. Trước hết, cần xây dựng quy định minh bạch về trình tự, thủ tục đấu giá, giá sàn và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư. Thứ hai, cần đa dạng hóa các hình thức đấu giá và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nhằm tăng tính cạnh tranh và hiệu quả của quá trình đấu giá. Thứ ba, việc giám sát sau đấu giá cần được hoàn thiện, bao gồm đánh giá hiệu quả sử dụng tần số, cơ chế xử lý vi phạm và chính sách tái phân bổ hợp lý. Cuối cùng, việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp viễn thông cần được tăng cường để đảm bảo nguồn tần số được khai thác đúng mục đích, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành viễn thông và tăng cường nguồn thu cho ngân sách quốc gia.
	Tóm lại, việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế không chỉ giúp Việt Nam hoàn thiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ một cách khoa học và minh bạch, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đầu tư công nghệ mới và bảo đảm khai thác hiệu quả tài nguyên quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển viễn thông hiện nay.
[bookmark: _Toc218584285]3.2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam	
[bookmark: _Toc218584286]3.2.1. Rà soát và làm rõ các khái niệm pháp lý liên quan
	Trước hết, để làm rõ khái niệm “giá trị thương mại cao” trong quá trình đấu giá quyền sử dụng tần số, Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009 (sửa đổi, bổ sung 2022) cần bổ sung định nghĩa cụ thể tại Điều 4 (Giải thích từ ngữ). Cụ thể, có thể bổ sung khoản định nghĩa như sau: “Giá trị thương mại cao là giá trị quyền sử dụng tần số được xác định theo mức đấu giá tối thiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định hoặc theo kết quả định giá độc lập do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, căn cứ vào tiềm năng khai thác dịch vụ, số lượng thuê bao, vùng phủ sóng, và khả năng thu lợi nhuận từ việc sử dụng tần số.” Định nghĩa này sẽ giúp các cơ quan quản lý và doanh nghiệp có căn cứ pháp lý rõ ràng trong việc xác định giá khởi điểm, hạn chế việc áp dụng chủ quan và tạo sự minh bạch trong đấu giá.
	Thứ hai, để làm rõ khái niệm “nhu cầu vượt công suất quy hoạch”, Luật Tần số vô tuyến điện cũng cần bổ sung quy định tại Điều 4 hoặc Điều về quản lý tần số. Nội dung có thể được xây dựng như sau: “Nhu cầu vượt công suất quy hoạch là tình trạng mà số lượng người dùng, vùng phủ sóng, công suất phát hoặc yêu cầu kết nối các dịch vụ băng rộng di động thế hệ mới (5G, IoT) vượt quá giới hạn được xác định trong quy hoạch tần số của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc xác định nhu cầu vượt công suất quy hoạch phải căn cứ trên báo cáo định kỳ của các nhà mạng và đánh giá độc lập của Bộ Khoa học và Công nghệ.” Bổ sung định nghĩa này sẽ giúp cơ quan quản lý xác định chính xác khi nào cần tiến hành đấu giá lại, điều chỉnh hoặc mở rộng quyền sử dụng tần số, tránh tình trạng thiếu cơ sở pháp lý trong việc cấp phép bổ sung.
	Cuối cùng, để áp dụng thống nhất và định lượng các khái niệm trên, cần xây dựng một Thông tư hướng dẫn riêng của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định cụ thể về:
	- Tiêu chí xác định “giá trị thương mại cao”, bao gồm mức đấu giá tối thiểu, phương pháp định giá độc lập và các tham số đánh giá kinh tế.
	- Tiêu chí xác định “nhu cầu vượt công suất quy hoạch”, bao gồm số lượng người dùng, vùng phủ sóng, công suất phát, nhu cầu kết nối dịch vụ 5G/IoT.
	- Quy trình rà soát, báo cáo và xác nhận các tiêu chí trên trước khi tổ chức đấu giá, nhằm đảm bảo minh bạch, khách quan và phù hợp với thực tiễn thị trường.
	Thông tư này sẽ là cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp và cơ quan quản lý thực hiện thống nhất, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hiệu quả quản lý tần số vô tuyến điện, khuyến khích cạnh tranh công bằng và khai thác tối ưu tài nguyên tần số quốc gia.
[bookmark: _Toc218584287]3.2.2. Cập nhật và linh hoạt quy hoạch phổ tần số
	Một trong những hạn chế hiện nay trong quản lý tần số là quy hoạch phổ tần số được cập nhật chậm, chưa theo kịp tốc độ phát triển của các công nghệ mới như 5G, IoT hay vệ tinh. Để khắc phục tình trạng này, cần bổ sung vào Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009 (sửa đổi, bổ sung) quy định về cập nhật định kỳ quy hoạch phổ tần số, ví dụ 2 năm/lần, và quy định cơ chế điều chỉnh khẩn cấp để kịp thời đáp ứng nhu cầu triển khai các công nghệ mới. Cụ thể, điều luật mới có thể được đặt trong Chương II về Quản lý phổ tần số với nội dung: “Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải rà soát, cập nhật quy hoạch phổ tần số ít nhất 2 năm một lần, đồng thời có quyền ban hành quyết định điều chỉnh khẩn cấp để phục vụ triển khai công nghệ mới, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động của các dịch vụ hiện hữu.”
	Bên cạnh đó, để tránh hiện tượng “hẫng pháp lý” khi thử nghiệm công nghệ mới, cần ban hành quy chế đặc biệt về thử nghiệm tần số. Quy chế này nên được quy định chi tiết trong Nghị định về quản lý tần số vô tuyến điện, bao gồm quyền được cấp tạm thời tần số thử nghiệm, thời gian tối đa cho phép thử nghiệm, và cơ chế báo cáo kết quả thử nghiệm. Điều này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các nhà mạng hoặc doanh nghiệp công nghệ triển khai thử nghiệm các dịch vụ mới trước khi đưa vào khai thác chính thức, đồng thời đảm bảo đấu giá quyền sử dụng tần số diễn ra minh bạch, dựa trên thông tin phổ tần số đã được cập nhật.
	Ngoài ra, để tăng tính minh bạch và hiệu quả trong đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, cần bổ sung quy định tại Điều 26 Luật Tần số vô tuyến điện về việc sử dụng quy hoạch phổ tần số cập nhật làm cơ sở cho đấu giá, đồng thời ghi rõ: “Mọi quyền sử dụng tần số đưa ra đấu giá phải dựa trên bản quy hoạch phổ tần số mới nhất; trường hợp có điều chỉnh khẩn cấp, cơ quan quản lý phải công bố công khai trước khi tổ chức đấu giá.” Quy định này sẽ giúp tránh trường hợp tần số được đấu giá nhưng chưa phù hợp với thực tế triển khai công nghệ, đảm bảo công bằng giữa các nhà mạng, doanh nghiệp tham gia đấu giá.
[bookmark: _Toc218584288]3.2.3. Nâng cao tính minh bạch trong giám sát sau đấu giá
	Để nâng cao tính minh bạch trong giám sát sau đấu giá quyền sử dụng tần số, cần bổ sung quy định bắt buộc doanh nghiệp viễn thông phải báo cáo tiến độ triển khai dịch vụ định kỳ. Cụ thể, tại Điều 41 Luật Tần số VTĐ (sửa đổi, bổ sung), nên bổ sung khoản mới quy định: “Doanh nghiệp trúng đấu giá quyền sử dụng tần số phải báo cáo tiến độ triển khai dịch vụ định kỳ 6 tháng/lần cho Bộ Khoa học và Công nghệ. Báo cáo phải chi tiết về phạm vi phủ sóng, chất lượng dịch vụ và tiến độ thực hiện các cam kết đã nêu trong hồ sơ đấu giá. Trong trường hợp doanh nghiệp chậm báo cáo hoặc triển khai dịch vụ không đúng tiến độ, Bộ Khoa học và Công nghệ có quyền áp dụng chế tài xử phạt hành chính và tạm đình chỉ quyền sử dụng tần số cho đến khi khắc phục.” Việc bổ sung khoản này sẽ tạo cơ sở pháp lý để tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp và minh bạch tiến độ triển khai dịch vụ sau đấu giá.
	Bên cạnh đó, cần xây dựng một hệ thống giám sát trực tuyến về việc sử dụng tần số, nhằm số hóa dữ liệu, theo dõi tiến độ phủ sóng và chất lượng dịch vụ. Căn cứ pháp lý có thể là Điều 11 và Điều 41 Luật Tần số VTĐ, bổ sung khoản quy định: “Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và vận hành hệ thống giám sát trực tuyến, cung cấp dữ liệu về sử dụng tần số, phạm vi phủ sóng và tình trạng tuân thủ cam kết của doanh nghiệp. Dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên và công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ để tăng cường tính minh bạch, phục vụ giám sát của cơ quan quản lý và người dân.” Việc số hóa dữ liệu và công khai thông tin giúp nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp và cơ quan quản lý.
	Ngoài ra, cần bổ sung quy định nghiêm cấm cấp lại giấy phép sử dụng tần số miễn phí cho doanh nghiệp vi phạm cam kết. Cụ thể, tại Điều 40 và Điều 41 Luật Tần số VTĐ, bổ sung khoản: “Doanh nghiệp vi phạm cam kết triển khai dịch vụ hoặc chậm tiến độ quá 12 tháng sẽ bị xử lý theo quy định, trong đó bao gồm việc không được ưu đãi cấp lại giấy phép sử dụng tần số hoặc miễn giảm phí nếu có nhu cầu đấu giá lại trong tương lai.” Quy định này vừa đảm bảo tính răn đe, vừa khuyến khích doanh nghiệp thực hiện đầy đủ cam kết sau đấu giá, nâng cao hiệu quả quản lý tần số quốc gia.
[bookmark: _Toc218584289]3.2.4. Hoàn thiện tiêu chí đấu giá và năng lực doanh nghiệp
	Việc đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ hiện nay vẫn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt liên quan đến tiêu chí ngoài tài chính, thủ tục hồ sơ và mức phí đặt trước, trúng thầu. Để khắc phục, cần sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật Tần số VTĐ năm 2009 (sửa đổi 2022), Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP theo hướng minh bạch hơn, phù hợp với đặc thù tần số VTĐ.
 	Bổ sung tiêu chí đánh giá năng lực doanh nghiệp trong đấu giá (Tiêu chí ngoài tài chính). Theo đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 18a Luật Tần số VTĐ (sửa đổi 2022). Hiện tại, Điều 18a chỉ quy định chung về điều kiện tham gia đấu giá, chưa có tiêu chí năng lực kỹ thuật – công nghệ. Đề xuất bổ sung khoản 4 mới như sau: “4. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành bộ tiêu chí đánh giá năng lực của tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ, bao gồm:
a) Năng lực công nghệ và phương án triển khai hạ tầng mạng;
b) Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ viễn thông và sử dụng phổ tần;
c) Mức độ sẵn sàng giải phóng, chuyển đổi hoặc tối ưu mạng lưới để khai thác băng tần mới;
d) Cam kết đầu tư và mở rộng vùng phủ theo lộ trình;
đ) Tiêu chí về an toàn thông tin và bảo mật mạng.”
Tách rõ tiêu chí ngoài tài chính để đảm bảo doanh nghiệp trúng thầu có đủ điều kiện kỹ thuật – công nghệ, tránh trúng thầu rồi “găm tần số”.
Hoàn thiện thủ tục nộp hồ sơ, thời hạn và điều kiện tham gia đấu giá bằng cách đề xuất sửa đổi Điều 21 Nghị định 23/2024/NĐ-CP. Hiện tại, quy trình nộp hồ sơ cứng nhắc, thời hạn chưa được quy định theo hướng linh hoạt, phù hợp với đấu giá tần số. Đề xuất sửa đổi khoản 2 và bổ sung khoản 4: Khoản 2 (sửa đổi), “Hồ sơ tham gia đấu giá được nộp bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua hệ thống đấu giá điện tử; việc tiếp nhận và xác nhận hồ sơ được thực hiện tự động trên hệ thống.” Đề xuất bổ sung khoản 4, “4. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ tối thiểu là 30 ngày và tối đa 60 ngày trước ngày mở phiên đấu giá, bảo đảm doanh nghiệp có đủ thời gian chuẩn bị phương án kỹ thuật – tài chính.” Giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, bảo đảm cạnh tranh thực chất.
Tiếp theo, đề xuất bổ sung Điều 18b vào Luật Tần số VTĐ (sửa đổi 2022). Hiện chưa có quy định chi tiết về mức trần – sàn tiền đặt trước. Đề xuất nội dung Điều 18b như sau: “Điều 18b. Tiền đặt trước và nghĩa vụ tài chính
Tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ được quy định trong khung từ 5% đến 10% giá khởi điểm.
Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Tài chính xác định mức đặt trước phù hợp với từng băng tần để bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng loại bỏ doanh nghiệp nhỏ.
Trường hợp doanh nghiệp trúng đấu giá nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn, việc tịch thu tiền đặt trước phải được quy định minh bạch theo nguyên tắc xử phạt tương ứng với mức độ vi phạm.”
Việc bổ sung này nhằm giảm gánh nặng tài chính bất hợp lý, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp tham gia.
Bên cạnh đó, đề xuất Sửa đổi Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (2024). Hiện điều luật không quy định cụ thể về cơ chế đấu giá đặc thù của tần số. Đề xuất bổ sung khoản 3 như sau: “3. Đối với quyền sử dụng tần số VTĐ, cơ quan có thẩm quyền được áp dụng các hình thức đấu giá đặc thù, bao gồm:
a) Đấu giá nhiều vòng (SMRA, CCA hoặc hình thức khác phù hợp thông lệ quốc tế);
b) Đấu giá trực tuyến trên hệ thống đấu giá điện tử;
c) Đấu giá kết hợp giữa tiêu chí tài chính và tiêu chí kỹ thuật.”
Việc bổ sung này phù hợp với thông lệ quốc tế (Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản đều áp dụng đấu giá nhiều vòng), giảm rủi ro thao túng giá.
Đề nghị Bổ sung vào Nghị định 43/2024/NĐ-CP (Chương về đấu giá tài sản công), bổ sung cả một mục riêng về đấu giá quyền sử dụng tần số, bao gồm các điều:
Điều 21a – Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng tần số
Công khai, minh bạch, công nghệ trung lập, không phân biệt đối xử.
Điều 21b – Hồ sơ và quy trình đấu giá trực tuyến
Chuẩn hoá hệ thống phần mềm; trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 21c – Tiêu chí kết hợp tài chính – kỹ thuật
Quy định tỷ trọng điểm giữa giá dự thầu và năng lực công nghệ.
Điều 21d – Cơ chế giải quyết tranh chấp trong đấu giá tần số
Giao Bộ Tư pháp và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp ban hành quy trình.
Việc bổ sung này nhằm làm rõ tính đặc thù của tần số VTĐ so với các loại tài sản công khác.
[bookmark: _Toc218584290]3.2.5. Giám sát kỹ thuật và xử lý vi phạm
	Một là, cần bổ sung quy định về trách nhiệm giám sát kỹ thuật liên tục vào Điều 32 Luật Tần số VTĐ. Hiện nay, luật mới chỉ quy định chung về trách nhiệm quản lý, thanh tra, kiểm tra, nhưng chưa cụ thể hóa cơ chế giám sát kỹ thuật sau khi doanh nghiệp trúng đấu giá được cấp giấy phép. Đề xuất bổ sung khoản 4 vào Điều 32 như sau: “Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức giám sát kỹ thuật liên tục đối với việc sử dụng tần số VTĐ của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện theo phân cấp. Việc giám sát được thực hiện bằng hệ thống đo kiểm tự động, thiết bị chuyên dụng và cơ chế chia sẻ dữ liệu giám sát theo thời gian thực.”
Quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý để triển khai hoạt động theo dõi, kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện hành vi sử dụng sai mục đích, gây nhiễu, hoặc không triển khai mạng đúng cam kết.
	Hai là, nhằm khắc phục tình trạng chế tài xử phạt còn nhẹ so với lợi ích thu được từ hành vi vi phạm, cần bổ sung điều khoản về chế tài đặc thù đối với vi phạm sau đấu giá. Cụ thể, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 36 Luật tần số VTĐ theo hướng quy định rõ: “Thu hồi giấy phép sử dụng tần số đối với trường hợp doanh nghiệp gây nhiễu có hệ thống, kéo dài và không khắc phục theo yêu cầu của cơ quan quản lý; Tước quyền tham gia đấu giá trong 05 năm đối với tổ chức vi phạm nghiêm trọng cam kết sau đấu giá; Công bố công khai danh sách tổ chức vi phạm trên Cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ.” Bên cạnh đó, để đảm bảo tính khả thi, cần sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 23/2024/NĐ-CP theo hướng tăng mức phạt tiền đối với hành vi gây nhiễu có chủ ý, vi phạm các thông số kỹ thuật của giấy phép, và phạt bổ sung khi vi phạm liên quan tới khối lượng băng tần đã trúng đấu giá.
	Ba là, để tăng tính minh bạch và đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, cần bổ sung quy định về quy chuẩn kỹ thuật và chế độ đo kiểm định kỳ. Đề xuất bổ sung vào Điều 18 và Điều 19 Luật Tần số VTĐ một khoản mới quy định: “Tổ chức được cấp quyền sử dụng tần số thông qua đấu giá có trách nhiệm thực hiện đo kiểm chất lượng tín hiệu định kỳ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước theo tần suất sáu tháng hoặc đột xuất khi được yêu cầu.”
Đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định về quản lý tần số VTĐ, gồm: tiêu chuẩn thiết bị đo kiểm, chỉ tiêu chất lượng sóng mang, chỉ tiêu tương thích điện từ (EMC) và ngưỡng nhiễu cho phép. Việc ban hành quy chuẩn và cơ chế đo kiểm định kỳ giúp kịp thời phát hiện nguy cơ nhiễu, bảo đảm chất lượng mạng viễn thông sau đấu giá.
	Bốn là, cần bổ sung trong Luật Viễn thông 2023 quy định về trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu đo kiểm giữa doanh nghiệp viễn thông và cơ quan quản lý tần số. Điều này có thể được bổ sung tại Điều 63 (về an toàn mạng viễn thông) với nội dung: “Doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng tần số có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đo kiểm, cấu hình trạm phát, và nhật ký vận hành hệ thống vô tuyến cho cơ quan quản lý tần số khi có yêu cầu nhằm phục vụ công tác giám sát và xử lý vi phạm kỹ thuật.” Quy định này sẽ giúp liên thông cơ sở dữ liệu, rút ngắn thời gian xử lý vi phạm và nâng cao khả năng giám sát theo thời gian thực.
	Năm là, để bảo đảm hiệu lực thực thi, cần quy định rõ cơ chế phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ – Công an – Bộ Quốc phòng – UBND cấp tỉnh trong theo dõi, điều tra và xử lý vi phạm liên quan đến nhiễu có chủ đích hoặc hành vi sử dụng trái phép băng tần sau đấu giá. Đề xuất bổ sung tại Điều 32 Luật Tần số VTĐ một khoản mới xác định rõ trách nhiệm phối hợp liên ngành, đặc biệt trong các trường hợp nghiêm trọng nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin quốc gia.
[bookmark: _Toc218584291]3.2.6. Cơ chế thu phí sau đấu giá và quản lý giấy phép
	Một là, cần bổ sung quy định tại Điều 45 Luật Tần số VTĐ năm 2009 (được sửa đổi, bổ sung năm 2022) về cơ chế thu phí sau đấu giá và cấp lại giấy phép. Hiện tại, Luật chưa quy định đầy đủ và còn tồn tại tình trạng miễn phí cấp lại giấy phép trong nhiều trường hợp, dẫn đến thiếu công bằng, thất thu ngân sách và tạo cơ chế “ưu ái” không cần thiết. Vì vậy, đề xuất bổ sung khoản 5 mới vào Điều 45 theo hướng: “Việc cấp lại giấy phép sử dụng tần số VTĐ không được miễn phí, trừ các trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ như: tái cơ cấu hạ tầng quan trọng của quốc gia, thiên tai, sự cố an ninh thông tin quy mô lớn.” Quy định này giúp đảm bảo tính bình đẳng giữa các doanh nghiệp sử dụng tần số và tạo nguồn thu ổn định, minh bạch.
	Hai là, để khắc phục tình trạng cơ chế thu phí phức tạp và thiếu minh bạch, cần bổ sung khoản 6 vào Điều 45 Luật Tần số VTĐ về nguyên tắc thu phí duy trì và chuyển nhượng quyền sử dụng tần số VTĐ. Nội dung đề xuất như sau: “Việc thu phí duy trì quyền sử dụng tần số và phí chuyển nhượng quyền sử dụng tần số phải được quy định công khai, minh bạch, bảo đảm công bằng giữa các tổ chức, doanh nghiệp. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm ban hành bảng phí cụ thể theo từng băng tần, vùng phủ, mục đích sử dụng và thời hạn còn lại của giấy phép.” Bổ sung này sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, hạn chế tùy tiện trong áp dụng phí, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước – doanh nghiệp.
	Ba là, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên tần số và khắc phục tình trạng doanh nghiệp trúng đấu giá nhưng chậm triển khai hoặc không triển khai dịch vụ, cần bổ sung mục “Đấu giá lại quyền sử dụng tần số” vào Điều 23 Luật Tần số VTĐ về thu hồi giấy phép. Cụ thể, bổ sung khoản 4 theo hướng: “Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp trúng đấu giá nhưng không triển khai mạng lưới hoặc dịch vụ theo tiến độ cam kết trong hồ sơ dự thầu, Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thu hồi giấy phép và tổ chức đấu giá lại băng tần trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thu hồi. Chi phí tổ chức đấu giá lại do tổ chức, doanh nghiệp vi phạm hoàn trả.” Quy định này góp phần hạn chế tình trạng “giữ chỗ” tần số, đảm bảo tài nguyên tần số được khai thác hiệu quả.
[bookmark: _Toc218584292]3.2.7. Khung pháp lý linh hoạt, kịp thời
	Một là, đề xuất bổ sung cơ chế văn bản hướng dẫn tạm thời khi xuất hiện công nghệ mới do Luật Tần số VTĐ năm 2009 (sửa đổi 2022) hiện chưa có quy định cho phép ban hành cơ chế thử nghiệm (sandbox) hoặc văn bản hướng dẫn tạm thời khi công nghệ mới xuất hiện (ví dụ: 6G, IoT băng hẹp, chia sẻ phổ tần – spectrum sharing). Đề xuất bổ sung Khoản mới (khoảng 5) vào Điều 21 – Luật Tần số VTĐ (sửa đổi 2022) với nội dung: “Bộ Khoa học và Công nghệ được quyền ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời để thử nghiệm áp dụng công nghệ mới liên quan đến phân bổ, cấp phép và đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ trong thời hạn tối đa 24 tháng. Văn bản hướng dẫn tạm thời hết hiệu lực khi nghị định hoặc thông tư thay thế được ban hành.”
Hai là, đề xuất bổ sung quy định đánh giá tác động công nghệ mới trước khi tổ chức đấu giá do hiện Luật Tần số VTĐ chưa quy định quy trình đánh giá tác động công nghệ đối với băng tần dự kiến đấu giá. Đề xuất bổ sung Điều mới (Điều 21a) vào Luật Tần số VTĐ: “Thành lập Hội đồng đánh giá tác động công nghệ đối với băng tần đưa ra đấu giá. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định ảnh hưởng của công nghệ mới đến giá trị phổ tần, dự báo nhu cầu thị trường, chi phí triển khai và tác động cạnh tranh.” Hội đồng gồm đại diện: Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, chuyên gia độc lập, doanh nghiệp viễn thông.
Ba là, hoàn thiện quy định về đấu giá thử nghiệm (pilot auction) khi xuất hiện băng tần mới do Nghị định 88/2021/NĐ-CP và Luật Tần số VTĐ chưa có quy định đấu giá thử nghiệm trong điều kiện công nghệ mới. Đề xuất bổ sung một khoản vào Điều 24 Nghị định 88/2021/NĐ-CP quy định: “Trong trường hợp băng tần mới hoặc công nghệ mới chưa được đánh giá đầy đủ, Bộ Khoa học và Công nghệ được tổ chức đấu giá thử nghiệm nhằm thu thập dữ liệu thị trường. Kết quả đấu giá thử nghiệm không làm phát sinh quyền sử dụng tần số lâu dài mà chỉ phục vụ đánh giá chính sách.”
	Bốn là, đề xuất bổ sung cơ chế rút gọn trong việc sửa đổi danh mục băng tần đấu giá do Điều 18 và Điều 19 Luật Tần số VTĐ quy định phân bổ tần số nhưng chưa có cơ chế rút gọn khi cần điều chỉnh nhanh. Đề xuất bổ sung khoản mới vào Điều 19: “Trường hợp cần điều chỉnh danh mục băng tần dự kiến đấu giá do thay đổi nhanh của công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ được phép trình Chính phủ ban hành quyết định theo trình tự rút gọn.”
Năm là, ban hành tiêu chí đánh giá nhanh tác động công nghệ để xác định giá khởi điểm đấu giá do hiện pháp luật (Nghị định 88/2021/NĐ-CP) chỉ quy định nguyên tắc chung nhưng chưa có tiêu chí cụ thể. Đề xuất bổ sung vào Nghị định 88/2021/NĐ-CP phụ lục mới quy định bộ tiêu chí:
“- Chu kỳ sống công nghệ;
- Mức độ tương thích thiết bị trên thị trường;
- Chi phí triển khai mạng;
- Tiềm năng ứng dụng trong chuyển đổi số quốc gia;
- Xu hướng phân bổ phổ tần quốc tế (ITU, ASEAN).”
Sáu là, bổ sung cơ chế chia sẻ phổ tần (spectrum sharing) linh hoạt trong đấu giá do Luật Tần số VTĐ chưa quy định đầy đủ về việc chia sẻ tần số theo thời gian, vị trí, hoặc chia sẻ động. Đề xuất bổ sung khoản mới vào Điều 22 Luật Tần số VTĐ về quyền và nghĩa vụ của tổ chức trúng đấu giá: “Tổ chức trúng đấu giá có thể được phép chia sẻ quyền sử dụng băng tần theo mô hình chia sẻ linh hoạt (theo thời gian, không gian hoặc theo mô hình chia sẻ động), theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.”
[bookmark: _Toc218584293]3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
[bookmark: _Toc218584294]3.3.1. Hoàn thiện và cập nhật định kỳ khung pháp lý, hướng dẫn tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
Trong bối cảnh công nghệ viễn thông và thị trường tần số phát triển nhanh chóng, việc cập nhật khung pháp lý và các hướng dẫn tổ chức đấu giá là hết sức cần thiết. Bộ Khoa học và Công nghệ cần thiết lập cơ chế đánh giá định kỳ, ít nhất mỗi 2–3 năm, để xem xét tính phù hợp của các quy định hiện hành với tình hình thực tiễn, bao gồm các tiến bộ kỹ thuật về băng tần, thiết bị viễn thông, cũng như nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và thị trường. Đồng thời, cơ quan này cần phối hợp với các tổ chức nghiên cứu, chuyên gia trong và ngoài nước để nghiên cứu các mô hình đấu giá tần số tiên tiến, từ đó đề xuất các điều chỉnh kịp thời, bảo đảm pháp luật không bị lạc hậu, vừa đảm bảo tính khả thi trong quản lý nhà nước, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khai thác tần số một cách hiệu quả. Việc cập nhật định kỳ cũng góp phần hình thành tiền lệ pháp lý thực tiễn, hỗ trợ việc giải quyết các tình huống mới phát sinh, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và minh bạch trong quản lý tần số VTĐ.
Bên cạnh việc hoàn thiện khung pháp lý và ban hành các hướng dẫn chi tiết, Bộ Khoa học và Công nghệ cần tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo cho cán bộ quản lý nhà nước và các doanh nghiệp tham gia đấu giá. Nội dung tập huấn tập trung vào các quy định pháp luật mới, hướng dẫn chi tiết về quy trình đấu giá, cơ chế thu tiền cấp quyền, tiêu chí đánh giá năng lực doanh nghiệp, cũng như các vấn đề thường gặp trong thực tiễn tổ chức đấu giá. Việc này không chỉ giúp nâng cao nhận thức pháp luật, mà còn tạo điều kiện để các bên tham gia đấu giá hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ, từ đó giảm thiểu rủi ro tranh chấp, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ tại Việt Nam.
[bookmark: _Toc218584295]3.3.2. Nâng cao tính minh bạch và cạnh tranh trong đấu giá
	Trong bối cảnh thị trường viễn thông tại Việt Nam ngày càng phát triển, việc nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ trở nên cấp thiết. Một trong những giải pháp trọng tâm là tăng cường tính minh bạch và cạnh tranh trong các phiên đấu giá. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Khoa học và Công nghệ cần chủ động xây dựng và triển khai các cơ chế đấu giá hiện đại, kết hợp với sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức độc lập.
	Trước hết, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân là một giải pháp thiết thực để tăng tính cạnh tranh, đồng thời hạn chế hiện tượng “thổi giá” từ các doanh nghiệp nhà nước. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan như Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nên xây dựng các chính sách ưu đãi hợp lý, ví dụ như giảm phí tham gia đấu giá cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoặc tạo điều kiện vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi để doanh nghiệp có nguồn lực tham gia đấu giá. Đồng thời, cơ quan quản lý cần quy định rõ các tiêu chí năng lực tài chính, kinh nghiệm kinh doanh và trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp tham gia để đảm bảo rằng các doanh nghiệp đủ năng lực thực hiện nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá. Việc này sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, nâng cao hiệu quả sử dụng băng tần, đồng thời hạn chế rủi ro gây thất thoát tài sản công.
	Thứ hai, thiết kế cơ chế đấu giá minh bạch là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường công khai, khách quan trong toàn bộ quá trình đấu giá. Bộ Khoa học và Công nghệ cần triển khai áp dụng các phương thức đấu giá hiện đại, chẳng hạn như đấu giá trực tuyến, đấu giá nhiều vòng hoặc đấu giá theo giá tham chiếu để tạo điều kiện cho mọi doanh nghiệp tiếp cận thông tin đầy đủ và bình đẳng. Kết quả các phiên đấu giá cần được công khai trên nền tảng số hóa, đồng thời các dữ liệu liên quan đến đấu giá, như danh sách doanh nghiệp tham gia, mức giá đấu, số lượng khối băng tần trúng đấu giá, đều phải được lưu trữ và kiểm tra bởi cơ quan quản lý nhà nước. Để tăng cường tính minh bạch, Bộ Khoa học và Công nghệ có thể phối hợp với các đơn vị kiểm toán độc lập để giám sát các phiên đấu giá, đảm bảo không xảy ra hiện tượng gian lận hoặc thao túng giá. Việc số hóa toàn bộ quy trình đấu giá không chỉ giảm thiểu rủi ro sai sót mà còn tạo cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phân tích, hoạch định chính sách trong tương lai.
	Thứ ba, phân khối băng tần linh hoạt là giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm cân bằng giữa hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh. Bộ Khoa học và Công nghệ cần xây dựng cơ chế phân chia băng tần theo từng khối nhỏ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và quy mô thị trường. Việc giới hạn số lượng khối băng tần mà một doanh nghiệp có thể mua sẽ tránh tình trạng một số doanh nghiệp lớn chiếm dụng toàn bộ tài nguyên, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ tham gia. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý có thể áp dụng các cơ chế ưu tiên cho các dự án đầu tư mới, dự án phát triển dịch vụ viễn thông vùng sâu, vùng xa, nhằm vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế, vừa thúc đẩy tính cạnh tranh công bằng trên thị trường. Các tiêu chí này cần được công khai, minh bạch ngay từ thông báo đấu giá để các doanh nghiệp có thể chuẩn bị kế hoạch tham gia phù hợp.
	Cuối cùng, việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật hiện hành về quản lý tần số VTĐ, kết hợp với việc rà soát, sửa đổi các quy định chưa phù hợp. Bộ Khoa học và Công nghệ có thể lập kế hoạch định kỳ đánh giá hiệu quả đấu giá, báo cáo Chính phủ và Quốc hội, từ đó đề xuất những điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi công, tăng cường cạnh tranh và sử dụng băng tần một cách hiệu quả. Việc phối hợp giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức giám sát độc lập sẽ giúp nâng cao niềm tin của thị trường, đồng thời tối đa hóa giá trị kinh tế từ tài sản công.
[bookmark: _Toc218584296]3.3.3. Nâng cao năng lực tổ chức và triển khai đấu giá
	Để nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ, việc tăng cường năng lực tổ chức và triển khai đấu giá là yếu tố then chốt. Trước hết, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cụ thể là Bộ Khoa học và Công nghệ, cần triển khai các chương trình đào tạo chuyên môn bài bản cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác quản lý và tổ chức đấu giá. Các chương trình tập huấn này không chỉ tập trung vào những kiến thức pháp luật liên quan đến quyền sử dụng tần số, mà còn bao gồm các nội dung kỹ thuật tần số, cơ chế đấu giá và quản lý thông tin liên quan đến doanh nghiệp tham gia. Việc đào tạo định kỳ sẽ giúp cán bộ nắm vững quy trình, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình đấu giá, từ đó giảm thiểu sai sót, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của quá trình đấu giá.
	Bên cạnh đó, việc thiết lập một quy trình chuẩn hóa từ đầu đến cuối là giải pháp cần thiết để nâng cao năng lực tổ chức đấu giá. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan liên quan cần xây dựng một bộ quy trình chi tiết, bao gồm các bước từ thông báo đấu giá, thẩm định năng lực doanh nghiệp, tổ chức đấu giá đến giám sát và xử lý các vi phạm. Quy trình này cần được chuẩn hóa trên cơ sở các văn bản pháp luật hiện hành, đảm bảo minh bạch, công bằng và phù hợp với thực tiễn thị trường. Đồng thời, việc áp dụng hệ thống quản lý điện tử để theo dõi quá trình đấu giá sẽ giúp giám sát chặt chẽ hơn, giảm nguy cơ gian lận, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc tra cứu, nắm bắt thông tin liên quan đến đấu giá.
Một giải pháp quan trọng khác là hỗ trợ doanh nghiệp mới tham gia đấu giá, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực tần số VTĐ. Cơ quan quản lý nhà nước có thể xây dựng các bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật, pháp lý và thông tin thị trường, đồng thời tổ chức các buổi tư vấn trực tiếp hoặc trực tuyến để hướng dẫn doanh nghiệp hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Việc hỗ trợ này không chỉ giúp doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, hiểu rõ quy trình tham gia đấu giá, mà còn góp phần nâng cao chất lượng cạnh tranh, tạo sân chơi công bằng, đồng thời thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của các doanh nghiệp trong nước, từ đó tăng hiệu quả thu ngân sách nhà nước từ việc đấu giá tần số.
	Ngoài các giải pháp nêu trên, cần chú trọng việc đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi phiên đấu giá. Bộ Khoa học và Công nghệ nên chủ trì việc tổng hợp kết quả đấu giá, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình tổ chức và giám sát, từ đó điều chỉnh quy trình, cải thiện đào tạo và hoàn thiện các hướng dẫn cho doanh nghiệp. Việc xây dựng một cơ chế phản hồi liên tục giữa cơ quan quản lý, tổ chức đấu giá và doanh nghiệp sẽ đảm bảo quá trình đấu giá quyền sử dụng tần số ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả hơn. Đồng thời, áp dụng công nghệ số trong quản lý và giám sát đấu giá cũng là giải pháp khả thi, giúp giảm thiểu thủ tục hành chính, nâng cao tốc độ xử lý và đảm bảo dữ liệu về đấu giá được bảo mật, chính xác.
[bookmark: _Toc218584297]3.3.4. Tăng cường giám sát và xử lý vi phạm
	Để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tần số VTĐ, việc tăng cường giám sát và xử lý vi phạm là giải pháp quan trọng, cần có sự vào cuộc đồng bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan chuyên ngành, các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức giám sát độc lập. Trước hết, việc ứng dụng công nghệ giám sát hiện đại là yếu tố then chốt. Bộ Khoa học và Công nghệ cần chủ trì xây dựng và triển khai hệ thống giám sát tập trung, sử dụng các thiết bị đo tần số tự động, các trạm giám sát cố định và di động nhằm theo dõi việc triển khai hạ tầng viễn thông và sử dụng tần số đúng mục đích. Hệ thống này cần có khả năng cảnh báo kịp thời các vi phạm về tần số, như sử dụng vượt công suất, lấn tần số hoặc sử dụng trái phép các dải tần chưa được cấp phép. Đồng thời, các doanh nghiệp viễn thông cũng phải thực hiện kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý, báo cáo định kỳ tình hình khai thác tần số, giúp cơ quan quản lý nắm bắt thông tin kịp thời và chính xác. Việc ứng dụng công nghệ giám sát không chỉ tăng cường khả năng phát hiện vi phạm mà còn tạo điều kiện để cơ quan quản lý phân tích xu hướng sử dụng tần số, từ đó có kế hoạch điều chỉnh, cấp phát hoặc thu hồi tần số phù hợp.
	Bên cạnh việc giám sát, xử lý vi phạm nghiêm minh là giải pháp không thể thiếu. Bộ Khoa học và Công nghệ cần ban hành và thường xuyên cập nhật các quy định chi tiết về các hành vi vi phạm quyền sử dụng tần số, trong đó nêu rõ các hình thức xử phạt đối với doanh nghiệp vi phạm. Các biện pháp xử lý cần bao gồm: thu hồi quyền sử dụng tần số, phạt hành chính, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục hậu quả, đồng thời, trong các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Cơ quan thanh tra chuyên ngành và các Sở Khoa học và Công nghệ địa phương phải thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất, lập biên bản vi phạm cụ thể, đảm bảo mọi hành vi vi phạm đều được xử lý công bằng, kịp thời. Việc này không chỉ răn đe các hành vi vi phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp tham gia đấu giá và sử dụng tần số.
	Để nâng cao hiệu quả và tăng tính minh bạch, công khai thông tin về vi phạm và biện pháp xử lý là yêu cầu bắt buộc. Bộ Khoa học và Công nghệ nên thiết lập cơ chế công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ các thông tin về doanh nghiệp vi phạm, nội dung vi phạm, hình thức xử lý và kết quả thực hiện. Đồng thời, các cơ quan quản lý địa phương cũng cần phối hợp để công khai thông tin trên địa bàn quản lý, tạo sự minh bạch và đồng thuận xã hội. Việc công khai này không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp và các cơ quan giám sát biết rõ tình hình mà còn tạo áp lực xã hội, thúc đẩy các doanh nghiệp tự giác chấp hành quy định về sử dụng tần số. Hơn nữa, cơ chế minh bạch còn giúp các cơ quan quản lý đánh giá hiệu quả của các chính sách, điều chỉnh kịp thời các quy định pháp luật cho phù hợp với thực tiễn, đồng thời hỗ trợ việc ra quyết định về đấu giá, cấp phát và thu hồi tần số trong tương lai.
	Để giải pháp này khả thi và hiệu quả lâu dài, cần có sự phối hợp liên ngành và phân công trách nhiệm cụ thể. Bộ Khoa học và Công nghệ giữ vai trò là cơ quan chủ quản, xây dựng chính sách, ban hành quy định và điều phối việc giám sát toàn quốc. Các Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố thực hiện giám sát thực địa, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn, lập báo cáo gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và xử lý. Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm tự giác báo cáo, tuân thủ các quy định về sử dụng tần số và phối hợp với cơ quan quản lý trong quá trình kiểm tra. Bên cạnh đó, cần xem xét việc hợp tác với các tổ chức giám sát độc lập hoặc các cơ quan nghiên cứu, nhằm đánh giá khách quan tình hình sử dụng tần số, đề xuất cải thiện công nghệ giám sát, nâng cao hiệu quả pháp luật về đấu giá tần số. Khi thực hiện đồng bộ các bước này, việc giám sát và xử lý vi phạm sẽ trở nên hiệu quả, góp phần bảo đảm quyền lợi công bằng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên quốc gia và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực viễn thông.
	Cuối cùng, việc tăng cường giám sát và xử lý vi phạm phải được thường xuyên đánh giá và cải tiến. Bộ Khoa học và Công nghệ cần định kỳ tổ chức các hội nghị đánh giá kết quả giám sát, xử lý vi phạm, đồng thời tiếp nhận ý kiến phản hồi từ các doanh nghiệp, cơ quan địa phương và chuyên gia để hoàn thiện quy trình, nâng cao hiệu quả công tác quản lý. 
[bookmark: _Toc218584298]3.3.5. Tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành
	Trong bối cảnh quản lý tần số VTĐ có tính đặc thù cao, việc tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước là giải pháp then chốt để nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số. Trước hết, Bộ Khoa học và Công nghệ cần chủ trì việc xây dựng và điều chỉnh các quy định pháp lý liên quan đến đấu giá tần số, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, cơ quan kiểm toán và các tổ chức đấu giá được cấp phép. Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đảm bảo các văn bản hướng dẫn, quy trình đấu giá được thống nhất, minh bạch và phù hợp với pháp luật hiện hành, từ đó hạn chế những mâu thuẫn pháp lý giữa các cơ quan liên quan. Bộ Tài chính sẽ tham gia kiểm soát, giám sát quá trình xác định giá khởi điểm, thu tiền đấu giá và các khoản thu ngân sách phát sinh, đảm bảo tính chính xác và minh bạch về tài chính. Đồng thời, cơ quan kiểm toán thực hiện vai trò đánh giá độc lập, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục các sai sót hoặc lỗ hổng trong quy trình. Các tổ chức đấu giá, với tư cách là đơn vị thực hiện trực tiếp các phiên đấu giá, phải tuân thủ đầy đủ các quy định về pháp lý, trình tự và công bố thông tin, đồng thời phối hợp thường xuyên với các cơ quan quản lý để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
	Để cơ chế phối hợp đạt hiệu quả cao, việc xây dựng cơ chế phản hồi từ các doanh nghiệp, nhà mạng viễn thông và các tổ chức xã hội là rất cần thiết. Bộ Khoa học và Công nghệ, trong vai trò chủ thể, cần thiết lập một cổng thông tin điện tử chuyên biệt để tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị, cũng như đề xuất cải thiện quy trình đấu giá từ các bên liên quan. Cơ chế này không chỉ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số được chia sẻ thông tin minh bạch, mà còn giúp cơ quan quản lý nhanh chóng nắm bắt các vướng mắc về pháp lý, kỹ thuật hoặc quy trình thực hiện. Bên cạnh đó, các buổi tọa đàm, hội thảo định kỳ giữa cơ quan quản lý, nhà mạng và các chuyên gia trong lĩnh vực viễn thông sẽ giúp tổng hợp và phân tích các vấn đề phát sinh, từ đó đưa ra các điều chỉnh pháp luật và hướng dẫn thực hiện kịp thời, đảm bảo sự đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn đấu giá.
	Một yếu tố quan trọng khác trong cơ chế phối hợp liên ngành là xây dựng các quy trình chuẩn hóa trong việc thực hiện đấu giá. Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp với Bộ Tài chính và các tổ chức đấu giá, cần ban hành các hướng dẫn chi tiết về lập hồ sơ đấu giá, công bố thông tin, xác định giá khởi điểm, kiểm tra năng lực tài chính của các doanh nghiệp tham gia, cũng như các bước xử lý sau khi đấu giá kết thúc. Quy trình này cần được thống nhất trên toàn quốc, áp dụng đồng bộ cho mọi đợt đấu giá, nhằm giảm thiểu sự khác biệt trong thực thi giữa các địa phương hoặc các phiên đấu giá khác nhau. Đồng thời, cơ quan kiểm toán và các tổ chức giám sát độc lập sẽ định kỳ kiểm tra quá trình này, đảm bảo tính minh bạch và tránh tình trạng lợi ích nhóm hoặc gian lận trong đấu giá.
	Ngoài ra, việc phối hợp liên ngành cũng cần được tăng cường thông qua việc trao đổi dữ liệu và chia sẻ thông tin. Các cơ quan liên quan cần xây dựng hệ thống thông tin liên kết, cho phép cập nhật nhanh chóng các dữ liệu về tần số, hồ sơ đấu giá, thông tin doanh nghiệp và tình hình thanh toán. Việc này giúp các bên liên quan giám sát toàn diện, tránh tình trạng thiếu thông tin, trùng lặp hoặc chậm trễ trong quản lý. Đồng thời, cơ chế này tạo điều kiện cho việc phân tích dữ liệu, dự báo nhu cầu tần số trong tương lai, từ đó hỗ trợ hoạch định chính sách đấu giá hiệu quả hơn, đồng bộ với mục tiêu phát triển hạ tầng viễn thông quốc gia.
	Để nâng cao khả năng thực thi, các cơ quan liên ngành cũng cần xây dựng các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý đấu giá và giám sát. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học chuyên ngành viễn thông và quản lý công có thể tổ chức các khóa đào tạo định kỳ, cập nhật kiến thức pháp lý, kỹ thuật và quản lý dựa trên các xu hướng mới trong đấu giá tần số. Việc này không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ mà còn giúp đảm bảo các quyết định đấu giá được thực hiện chính xác, phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu về minh bạch và công bằng.
	Cuối cùng, để đảm bảo giải pháp khả thi và bền vững, cơ chế phối hợp liên ngành cần được gắn kết với hệ thống đánh giá hiệu quả thực hiện pháp luật. Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng các cơ quan liên quan, cần xây dựng các chỉ số đánh giá cụ thể, bao gồm tỷ lệ tuân thủ quy trình đấu giá, thời gian xử lý hồ sơ, số lượng vướng mắc được giải quyết và mức độ hài lòng của doanh nghiệp. Thông qua việc đánh giá định kỳ, các cơ quan quản lý có thể kịp thời điều chỉnh quy trình, hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực phối hợp giữa các bên, từ đó tối ưu hóa hiệu quả đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ, đáp ứng yêu cầu phát triển viễn thông và an ninh quốc gia trong thời gian tới.
[bookmark: _Toc218584299]3.3.6. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số
	Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật và đảm bảo minh bạch trong hoạt động này. Trước hết, việc xây dựng và vận hành hệ thống đấu giá điện tử là một bước đi thiết thực và khả thi. Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp với Cục Tần số VTĐ và các đơn vị có liên quan, cần phát triển một nền tảng đấu giá trực tuyến hiện đại, có khả năng quản lý toàn bộ quy trình đấu giá từ khi công bố thông tin, đăng ký tham gia, nộp hồ sơ, cho đến quá trình tổ chức phiên đấu giá và công bố kết quả. Hệ thống này phải được thiết kế với tính năng tự động hóa cao, đảm bảo mọi bước trong quy trình đấu giá được ghi nhận đầy đủ, minh bạch và không bị can thiệp thủ công. Đồng thời, việc áp dụng công nghệ bảo mật tiên tiến, bao gồm mã hóa dữ liệu, xác thực đa yếu tố và lưu trữ dữ liệu phân tán, sẽ giúp ngăn ngừa gian lận, bảo vệ thông tin doanh nghiệp tham gia đấu giá và đảm bảo tính pháp lý của các phiên đấu giá.
	Song song với việc triển khai hệ thống đấu giá điện tử, việc xây dựng một cơ sở dữ liệu tích hợp về tần số VTĐ và doanh nghiệp tham gia đấu giá cũng là giải pháp then chốt. Cụ thể, Cục Tần số VTĐ phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông địa phương sẽ xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, bao gồm thông tin chi tiết về từng doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, hồ sơ đăng ký đấu giá, băng tần được đấu giá, kết quả phiên đấu giá, cũng như các vi phạm, cảnh báo và biện pháp xử lý hành chính liên quan. Hệ thống này không chỉ phục vụ quản lý nội bộ mà còn hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, giúp việc ra quyết định trở nên nhanh chóng và chính xác hơn. Việc tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn vào một nền tảng thống nhất còn tạo thuận lợi cho việc phân tích xu hướng đấu giá, đánh giá hiệu quả sử dụng tần số, đồng thời giúp cơ quan quản lý dễ dàng xác định các trường hợp vi phạm pháp luật, từ đó có các biện pháp xử lý kịp thời.
Bên cạnh đó, để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả lâu dài của các giải pháp công nghệ số, các cơ quan nhà nước cần xây dựng quy trình vận hành và hướng dẫn sử dụng hệ thống rõ ràng, đồng thời triển khai các khóa đào tạo chuyên sâu cho cán bộ quản lý đấu giá. Các đơn vị như Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Tần số VTĐ, cùng các Sở Thông tin và Truyền thông, cần phối hợp với các đơn vị công nghệ thông tin uy tín để triển khai các chương trình đào tạo về quản lý dữ liệu, vận hành nền tảng đấu giá điện tử, phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và đảm bảo an toàn thông tin. Việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý sẽ giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình tổ chức đấu giá, đồng thời tăng cường tính minh bạch và hiệu quả của việc áp dụng pháp luật.
	Ngoài ra, các cơ quan quản lý cần xây dựng cơ chế kết nối dữ liệu mở và minh bạch thông tin tới công chúng và doanh nghiệp. Việc cung cấp dữ liệu thống kê, kết quả đấu giá, quy trình đăng ký và hướng dẫn tham gia trực tuyến sẽ giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin, giảm rủi ro do thiếu minh bạch và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Hệ thống cũng có thể triển khai các tính năng cảnh báo tự động đối với các vi phạm quy định về đấu giá, giúp cơ quan quản lý phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi trái pháp luật, đảm bảo quyền lợi công bằng cho tất cả các bên tham gia.
	Cuối cùng, để các giải pháp số hóa đạt hiệu quả cao, cần có chính sách hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp tham gia đấu giá trực tuyến. Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ có thể xây dựng các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đăng ký, sử dụng nền tảng điện tử, như miễn phí hoặc giảm chi phí tham gia đấu giá trực tuyến trong giai đoạn đầu, hướng dẫn kỹ thuật, tư vấn pháp lý, đồng thời phát triển các ứng dụng trên nền tảng di động để doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và tham gia các phiên đấu giá mọi lúc, mọi nơi. 
	

[bookmark: _Toc218584300]Kết luận Chương 3
	Chương 3 đã tập trung xác định các định hướng và đề xuất nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ tại Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng viễn thông, chuyển đổi số và công nghệ 5G, 6G đang gia tăng mạnh mẽ. Trên cơ sở phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn thi hành pháp luật thời gian qua và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, chương này khẳng định rằng việc hoàn thiện pháp luật về đấu giá phổ tần số cần dựa trên các quan điểm bảo đảm tính minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, sử dụng hiệu quả tài nguyên tần số và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.
	Các định hướng lớn được xác lập bao gồm: hoàn thiện các nguyên tắc, phạm vi và phương thức xây dựng pháp luật theo hướng đồng bộ, phù hợp điều kiện thị trường viễn thông; thể chế hóa kinh nghiệm quốc tế về đấu giá phổ tần số, đặc biệt trong thiết kế cơ chế đấu giá, quy hoạch phổ và giám sát sau đấu giá. Các định hướng này là nền tảng quan trọng để khắc phục những bất cập hiện nay, như thuật ngữ pháp lý chưa thống nhất, quy hoạch tần số chưa thật linh hoạt, tiêu chí đấu giá còn chưa đáp ứng xu thế quốc tế hay cơ chế giám sát kỹ thuật còn hạn chế.
Về giải pháp hoàn thiện pháp luật, chương 3 đề xuất hệ thống các giải pháp toàn diện: từ việc rà soát khái niệm pháp lý, cập nhật quy hoạch phổ, hoàn thiện tiêu chí đấu giá và năng lực doanh nghiệp tham gia, cho đến việc tăng cường minh bạch, giám sát kỹ thuật, quản lý vi phạm và áp dụng khung pháp lý linh hoạt trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Các giải pháp này hướng đến việc đảm bảo công cụ pháp lý về đấu giá tần số vừa chính xác, khả thi, vừa đáp ứng yêu cầu thị trường năng động.
	Song song với đó, chương 3 cũng đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật, nhấn mạnh vai trò của việc hoàn thiện văn bản hướng dẫn, nâng cao năng lực tổ chức đấu giá, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số và công khai hóa toàn bộ quy trình đấu giá. Những giải pháp này nhằm đảm bảo pháp luật không chỉ hoàn thiện trên giấy tờ mà còn được triển khai hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, tiêu cực và tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp.
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	Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện là công cụ quan trọng nhằm phân bổ một cách hiệu quả, minh bạch và kinh tế nguồn tài nguyên đặc biệt, có tính khan hiếm cao và giữ vai trò chiến lược trong phát triển hạ tầng số quốc gia. Thông qua việc nghiên cứu những vấn đề lý luận về tài nguyên tần số, về bản chất, nguyên tắc và đặc điểm của hoạt động đấu giá cũng như hệ thống pháp luật chuyên ngành điều chỉnh lĩnh vực này, đề án đã cho thấy rằng pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện ở Việt Nam đã từng bước hình thành một khuôn khổ tương đối đầy đủ, tiếp cận các thông lệ quốc tế và phù hợp với yêu cầu quản lý tài nguyên trong bối cảnh chuyển đổi số. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều quốc gia có hệ thống đấu giá phổ tần phát triển đã giúp rút ra những bài học hữu ích, góp phần định hướng cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện pháp luật.
	Qua đánh giá thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam giai đoạn 2023–2025, đề án nhận định rằng hệ thống pháp luật hiện hành đã bước đầu đáp ứng yêu cầu quản lý và triển khai đấu giá trong thực tế. Các quy định về chủ thể tham gia đấu giá, điều kiện, nguyên tắc, trình tự – thủ tục đấu giá ngày càng rõ ràng, góp phần nâng cao tính minh bạch và cạnh tranh. Thực tiễn áp dụng cho thấy một số cuộc đấu giá đã mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng viễn thông và đóng góp vào phát triển kinh tế số. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những vướng mắc nhất định như quy định pháp lý chưa đồng bộ, cơ chế giám sát sau đấu giá còn hạn chế, quy hoạch phổ tần chưa đủ linh hoạt, thủ tục hành chính còn phức tạp, năng lực tổ chức đấu giá và năng lực kỹ thuật của một số chủ thể còn chưa tương xứng với yêu cầu thực tiễn. Những hạn chế này xuất phát từ cả yếu tố pháp lý, tổ chức thực hiện và điều kiện nguồn lực kỹ thuật – công nghệ.
	Trên cơ sở đó, đề án đã đề xuất các định hướng và nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, bao gồm: xây dựng khung pháp lý linh hoạt, kịp thời và thống nhất giữa Luật Tần số vô tuyến điện và pháp luật về đấu giá tài sản; cập nhật và tối ưu hoá quy hoạch phổ tần; hoàn thiện các tiêu chí đấu giá, điều kiện năng lực doanh nghiệp và cơ chế thu phí sau đấu giá; tăng cường tính minh bạch, công khai trong toàn bộ quy trình đấu giá; thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong tổ chức, giám sát và quản lý tần số; nâng cao năng lực cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị tổ chức đấu giá và thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả hơn. Những giải pháp này không chỉ hướng tới khắc phục bất cập hiện nay mà còn nhằm tạo lập môi trường pháp lý hiện đại, ổn định và cạnh tranh, phù hợp với yêu cầu phát triển của thị trường viễn thông và hạ tầng số quốc gia.
	Tổng thể, kết quả nghiên cứu của đề án khẳng định rằng việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu quản lý bền vững tài nguyên tần số, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực viễn thông, đảm bảo nguồn lực tài chính cho Nhà nước và góp phần xây dựng nền kinh tế số hiện đại. Đây cũng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghệ 5G–6G, và hội nhập sâu rộng với thế giới. Những phân tích và kiến nghị trong đề án là cơ sở tham khảo quan trọng cho quá trình hoạch định chính sách và hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới.
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A. Văn bản quy phạm pháp luật 
1. Luật Tần số vô tuyến điện 2009
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 2022
3. Luật đấu giá tài sản 2016
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản
5. Bộ Luật dân sự
6. Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017
7. Luật Viễn thông 2023
8. Luật giá 2012 và Luật Giá 2023
9. Luật Bồi thường Nhà nước
10. Luật Phí và Lệ phí
11. Nghị định 63/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tần số vô tuyến điện 42/2009/QH12, được sửa đổi theo Luật 09/2022/QH15
12. Nghị định 172/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Luật Đấu giá tài sản 2024
13. Nghị định 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá
14. Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản (quy định về đấu giá trực tuyến)
15. Nghị định 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
16. Nghị định 163/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Viễn thông
17. Nghị định 88/2021/NĐ-CP ngày 10/01/2021 của Chính phủ quy định về mức thu, phương thức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
18. Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản
19. Quyết định 16/2012/QĐ-TTg ngày 08/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
20. Thông tư 19/2024/TT-BTP hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản được sửa đổi theo Luật Đấu giá tài sản 2024 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
21. Thông tư 20/2024/TT-BTP quy định cơ chế, chính sách về giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, chi phí đăng thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi phí thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, chi phí sử dụng Cổng Đấu giá tài sản quốc gia để đấu giá bằng hình thức trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
22. Thông tư 03/2025/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
23. Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đầu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản
24. Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản
25. Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đầu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản
26. Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
B. Các tài liệu tiếng việt khác
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6. Luân Dũng (2022), “Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo pháp luật về đấu giá tài sản”, Báo Tiền Phong.
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16. Đinh Công Sỹ (2023), “Thách thức và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
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